Tên sáng kiến: THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
THIẾT KẾ PHẦN KHỞI ĐỘNG BÀI LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Thiết kế một số cách khởi động (mở bài/xây dựng tình huống xuất phát) bài học lên lớp trong dạy học Sinh học ở trường THPT.
3. Tác giả: 

- Họ và tên: Phạm Thị Hợp                                     Giới tính: Nữ

- Ngày/tháng/năm sinh: 13/11/1986
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THPT Thanh Hà, Hải Dương 
- Điện thoại: 0981.594.180
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:

- Trường THPT Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại: 02203 973 778 

5. Đơn vị  áp dụng sáng kiến lần đầu: 

  Trường THPT Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

- Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, bản đồ, sơ đồ, tranh ảnh, video,...

- Giáo viên: cần hiểu về phương pháp, hình thức, cách thiết kế phần khởi động (xây dựng tình huống xuất phát) vào đầu giờ học, biết ứng dụng thiết kế đó vào bài học cho phù hợp nhằm định hướng phát triển năng lực người học.
- Học sinh chuẩn bị bài tốt; tích cực tham gia các hoạt động học tập.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2016 – 2017.
	TÁC GIẢ

                   PHẠM THỊ HỢP
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN


TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Ngành GD&ĐT nước ta đang có những thay đổi một cách căn bản và toàn diện từ mục tiêu đến nội dung, phương pháp đến hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển cho người học hệ thống năng lực cần thiết để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong và ngoài nước. Vì vậy mỗi giáo viên cần đổi mới cả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học,... để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực, phẩm chất của người học phù hợp yêu cầu của xã hội. Do đó, tôi đã mạnh dạn viết sáng kiến: THIẾT KẾ PHẦN KHỞI ĐỘNG BÀI LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Điều kiện: có máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, mẫu vật, video,...
- Thời gian: Năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019.
- Đối tượng áp dụng sáng kiến: Áp dụng vào phần mở bài, đầu giờ học môn Sinh học ở trường THPT.
3. Nội dung sáng kiến 
- Sáng kiến tập trung làm rõ các nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu cơ sở lí luận và tìm hiểu, khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

+ Nghiên cứu, thiết kế đưa ra một số hình thức khởi động (xây dựng tình huống xuất phát) trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học.
+ Thiết kế giáo án, dạy thực nghiệm; đánh giá kết quả sau thực nghiệm.

+ Đưa ra các điều kiện, đề xuất, khuyến nghị để sáng kiến được nhân rộng.

- Tính mới, tính sáng tạo: 

+ Đã sáng tạo, tự tìm hiểu, nghiên cứu đưa ra một số cách (hình thức) khởi động vào đầu giờ học hấp dẫn, tăng hứng thú, phù hợp với đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực hiện nay.

+ Tất cả biện pháp đưa ra đều gắn với giới thiệu nội dung của bài học ngay từ đầu giờ, có minh chứng cụ thể, dễ hiểu, dễ dàng vận dụng vào nhiều bài học. 
+ Đưa được hình thức kiểm tra trắc nghiệm vào xây dựng phần khởi động phù hợp với đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phù hợp thi THPT quốc gia. Kết hợp vận dụng được cả tranh ảnh, trò chơi, thí nghiệm,… góp phần phát triển năng lực học sinh.

- Khả năng áp dụng tương đối rộng: Giải pháp đưa ra trong sáng kiến có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, đạt hiệu quả trên phạm vi rộng, dễ thực hiện không chỉ trong môn Sinh học mà có thể vận dụng vào dạy học nhiều môn học khác nhau.

- Lợi ích thiết thực của sáng kiến: 

+ Góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận của việc khởi động vào bài mới trong dạy Sinh học, làm thay đổi không khí lớp học, tăng hứng thú, phát triển năng lực và giúp học sinh xác định được kiến thức trọng tâm của bài từ đầu tiết học. 
+ Thiết kế một số bài lên lớp Sinh học có sử dụng phần khởi động đã thiết kế, là tài liệu tham khảo bổ ích cho đồng nghiệp, có thể nhân rộng. 

4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

- Giáo viên: Khi nghiên cứu sáng kiến này bản thân tôi đã biết - hiểu - vận dụng cách xây dựng tình huống xuất phát trong đầu giờ học hiệu quả hơn; góp phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy học. 

- Học sinh: Kết quả thực nghiệm cho phép khẳng định việc vận dụng một số cách xây dựng tình huống xuất phát trong sáng kiến vào dạy học môn Sinh học giúp cho học sinh hứng thú với môn học ngay từ đầu, kết quả học tập dần được nâng cao; hình thành và phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt,… 
5. Đề xuất, kiến nghị để sáng kiến được nhân rộng

Nhà trường, ban chuyên môn cần tổ chức chuyên đề cấp trường về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, chuyên đề cách xây dựng tình huống xuất phát hiệu quả,… ở các môn học để giáo viên có thể giao lưu  học hỏi thêm. Giáo viên cần tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ vào dạy học.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN

Đổi mới phương pháp dạy học hiện nay trở thành vấn đề cấp thiết đang được các ngành, các cấp rất quan tâm. Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) đã nêu rõ: nội dung trọng tâm của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học.

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khơi dậy hứng thú, kích thích nhu cầu học, giúp học sinh học tập tích cực, chủ động trong đó việc khởi động vào bài mới là một khâu rất quan trọng, góp phần tạo ra một tiết dạy thành công. Để dạy học có hiệu quả hứng thú ngay từ đầu tiết học, giáo viên cần chú ý sáng tạo ra nhiều cách khởi động vào bài mới, tạo thú vị cho bài học.

Trong dạy một tiết học thì việc thiết kế phần khởi động (xây dựng tình huống xuất phát) ở phần mở đầu một bài lên lớp là công việc quen thuộc của hầu hết các giáo viên. Tuy nhiên nhiều giáo viên thường bỏ qua việc đặt vấn đề và đi ngay vào dạy bài mới mà không kích thích sự tò mò, chú ý của học sinh. Một số giáo viên còn gặp khó khăn, lúng túng khi tìm lời, tìm cách giới thiệu bài mới, chưa tạo được tình huống có vấn đề, chưa tạo được mâu thuẫn nhận thức và chưa khơi dậy được hứng thú cho học sinh hoặc là giới thiệu bài còn dài, vòng vo. Mà một giờ học khởi động (mở đầu) tốt coi như đã thành công được một nửa. Một sự khởi đầu thú vị, hấp dẫn sẽ giúp phá vỡ sự lo lắng, e ngại ban đầu; tạo môi trường dạy học tin cậy, tích cực, tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp giúp học sinh hứng thú với môn học. Ngược lại, nếu một khởi động kém thuyết phục có thể làm học sinh thất vọng, không muốn hợp tác với giáo viên và ảnh hưởng đến cả quá trình học.

 “Vậy làm thế nào và có cách nào để khởi động vào bài giảng hay và hấp dẫn?”. 
Đây là những vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm nhưng chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống và sâu sắc trong môn Sinh học. Nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho người học hiện nay; với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học nên tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và viết sáng kiến: “Thiết kế phần khởi động bài lên lớp trong dạy học môn Sinh học theo định hướng phát triển năng lực học sinh”. 

Trong khuôn khổ của đề tài này tôi chỉ giới hạn nghiên cứu, thiết kế, lựa chọn và phối hợp sử dụng một số cách thức khởi động nâng cao hứng thú và phát triển năng lực cho học sinh trong phần Sinh học lớp 10.

2. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tìm hiểu một số vấn đề chung về phần khởi động trong bài học lên lớp
2.1.1. Cấu trúc một bài lên lớp
  Cấu trúc một bài lên lớp thường gồm:

· Tổ chức ổn định lớp.

· Kiểm tra bài cũ (tùy từng kiểu bài, có thể có kiểm tra đầu giờ hoặc trong quá trình dạy bài mới).
· Giảng bài mới:

   + Hoạt động khởi động (Mở bài/Tình huống xuất phát). Khởi động là hoạt động đầu tiên trước khi bắt đầu bài mới.
+ Hoạt động hình thành kiến thức (Hoạt động 1, 2, 3, 4, ….).
+  Luyện tập, củng cố.
+ Vận dụng, mở rộng,

2.1.2. Khởi động bài giảng (Mở đầu bài giảng)
* Hiểu về khởi động bài giảng

Khởi động bài giảng là vào bài mới, là khâu đầu tiên khi vào bài mới trong cấu trúc bài lên lớp, hoạt động này rất quan trọng và nhất thiết phải có để tạo một tâm thế tích cực cho người học; sẵn sàng đón nhận bài học một cách thoải mái tự tin, có mục đích.


Khởi động là hoạt động đầu tiên, hoạt động này nhằm giúp học sinh huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến bài học mới. Đây là công việc tạo tâm thế “nhập cuộc” cho học sinh. 

Hoạt động khởi động thường được tổ chức thông qua hoạt động cá nhân, cả lớp hoặc hoạt động nhóm sẽ kích thích sự sáng tạo, giúp học sinh hình thành năng lực hợp tác, tinh thần học hỏi, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ. 

Hoạt động khởi động rất cần thiết trong dạy học nhằm phát triển các năng lực cho học sinh. Hoạt động này cần tạo ra những tình huống (tình huống xuất phát), những vấn đề ở đó người học cần được huy động tất cả các kiến thức hiện có, những kinh nghiệm, vốn sống của mình để cố gắng nhìn nhận và giải quyết theo cách riêng của mình và cảm thấy thiếu hụt kiến thức, thông tin để giải quyết.

      
Như vậy, hoạt động “khởi động” là một hoạt động học tập, nhiệm vụ chuyển giao của giáo viên phải rõ ràng, học sinh phải được bày tỏ ý kiến riêng của mình của nhóm về vấn đề đó cũng như việc trình bày báo cáo kết quả.

* Mục đích 
Mục đích của hoạt động khởi động là dẫn vào bài học, nối liền bài cũ với bài mới, gợi ý cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, kích thích tính tò mò, hứng thú học bài mới. Không khí lớp học vui, chờ đợi, thích thú. Bởi như Khổng Tử đã từng nói: “Biết mà học, không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui mà học”. 
Hoạt động này nhằm giúp học sinh huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến bài học mới, làm bộc lộ "cái" học sinh đã biết, bổ khuyết những gì cá nhân học sinh còn thiếu, giúp học sinh nhận ra “cái” chưa biết và muốn biết thông qua hoạt động này. Hoạt động này sẽ giúp cho học sinh phát huy năng lực hợp tác, sáng tạo, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ,... và năng lực chuyên biệt của môn học.  
* Nhiệm vụ 

Ở khâu khởi động vào bài giáo viên chú ý các nhiệm vụ sau:
- Giới thiệu mục đích bài học và các mục tiêu cần đạt được.
- Giới thiệu những công việc sẽ làm, dàn ý nội dung bài học để học sinh chủ động, thuận lợi trong việc ghi nhớ.
- Chuẩn bị cho học sinh tiếp thu tri thức mới: gây sự chú ý, kích thích tính tò mò ham hiểu biết, mong chờ được tiếp nhận tri thức, khơi dậy niềm hứng thú học tập và không khí vui vẻ thoải mái cho học sinh bước vào bài mới.
* Tác dụng 
- Chuẩn bị cho học sinh tiếp thu tri thức mới. 

- Tạo cho học sinh sự tập trung cần thiết trước khi bắt đầu một bài mới.
- Tạo không khí hứng khởi cho các em khi bắt đầu vào bài học mới.
- Giúp học sinh hình dung công việc của tiết học, định hướng được nội dung trọng tâm của cần nắm được của tiết học đó.
- Tạo động cơ, hứng thú, mong chờ và thái độ tự tin trong học tập của HS.

- Giúp thay đổi hình thức, phương pháp dạy và học truyền thống. 
- Kích thích khả năng tư duy, sáng tạo, phát huy được tính tích cực của HS.
- Chú trọng đến việc rèn kĩ năng, năng lực và gắn thực tiễn cuộc sống.
- Khai thác hiệu quả vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của HS.

* Nguyên tắc thiết kế phần khởi động 
- Chọn cách khởi động phù hợp nhất từng bài, không nên quá dài, không lạc đề.
- Đảm bảo tính chính xác khoa học, phù hợp với mục tiêu và nội dung của bài học, đặc trưng của bộ môn,
- Phù hợp với đặc điểm tâm lí và khả năng nhận thức của HS, phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học của nhà trường,
- Bám sát các nội dung trong định hướng đổi mới và xu hướng đổi mới. 

* Một số hình thức khởi động
- Vào bài trực tiếp (GV chỉ giới thiệu tên bài mới);
- Từ bài cũ dẫn vào bài mới bằng mối liên hệ logic (Chỉ có GV nói, HS lắng nghe);
- Khởi động bằng phương pháp kiểm tra (GV kiểm tra bài cũ rồi dẫn dắt vào bài mới);
- Khởi động bằng phương tiện trực quan;
- Khởi động theo phương pháp kể chuyện tích cực;
- Khởi động bằng việc liên hệ thực tế;
- Khởi động theo phương pháp đặt câu hỏi;
- Khởi động qua thực hành thí nghiệm;
- Khởi động qua giải quyết tình huống;
- Khởi động bằng trò chơi,...

* Quy trình thiết kế phần khởi động
- Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung và đặc điểm của bài học.

- Bước 2: Tìm hiểu trình độ học sinh và điều kiện cơ sở vật chất để xác định cách thức khởi động cho phù hợp.

- Bước 3: Lựa chọn cách khởi động vào bài phù hợp, đôi khi phải kết hợp cùng lúc nhiều hình thức.

- Bước 4: Tìm thông tin liên quan (mẫu vật, chuyện kể, hình vẽ, tranh ảnh truy cập trên mạng).

- Bước 5: Lựa chọn các phương tiện hỗ trợ (mô hình, máy chiếu, hình ảnh,…).

- Bước 6: Thiết kế hoạt động của GV và HS khi vào khởi động bài.

- Bước 7: Chia sẻ và tranh thủ sự góp ý của đồng nghiệp.

- Bước 8: Thử nghiệm trước khi sử dụng chính thức (nếu có điều kiện).

- Bước 9: Chỉnh sửa và hoàn thiện.

2.2. Định hướng phát triển năng lực cần hình thành cho học sinh trong dạy học môn Sinh học
2.2.1. Khái niệm “năng lực”

Phạm trù năng lực thường được hiểu theo nhiều cách khác nhau và mỗi cách hiểu có những thuật ngữ tương ứng: 

- Năng lực được hiểu theo nghĩa chung nhất là khả năng mà cá nhân thể hiện khi tham gia một hoạt động nào đó ở một thời điểm nhất định. 

- Năng lực là khả năng thực hiện hiệu quả một nhiệm vụ/một hành động cụ thể, liên quan đến một lĩnh vực nhất định dựa trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và sự sẵn sàng hành động,...


- Năng lực là tổ hợp nhiều yếu tố như kiến thức, kĩ năng, thái độ,… và các yếu tố khác (nhu cầu, động cơ, mục đích,…) để thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra trong đời sống. 
2.2.2. Mô hình cấu trúc năng lực
- Cách tiếp cận thứ nhất: Cấu trúc năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của 4 năng lực thành phần:                                          
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Mô hình bốn thành phần năng lực trên phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo UNESCO: 
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	Các thành phần năng lực
	
	Các trụ cột giáo dục của UNESCO

	
	
	

	  Năng lực chuyên môn
	
	Học để biết

	
	
	

	  Năng lực phương pháp
	
	Học để làm

	
	
	

	  Năng lực xã hội
	
	Học để cùng chung sống

	
	
	

	  Năng lực cá thể
	
	Học để tự khẳng định


- Cách tiếp cận thứ hai: Năng lực chung và năng lực chuyên môn

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã công bố mục tiêu giáo dục học sinh phổ thông để rèn luyện tốt 5 phẩm chất và 10 năng lực. Chương trình các môn học và sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy khi triển khai đều hướng tới mục tiêu này.
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Năng lực chung và năng lực chuyên biệt cần đạt của môn Sinh học
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Tuỳ mỗi hình thức khởi động mà có định hướng hình thành cho HS năng lực phù hợp. 

2.2.3. Dạy học theo định hướng năng lực


Chương trình dạy học truyền thống được xem là chương trình giáo dục định hướng nội dung, định hướng đầu vào. Chú trọng vào việc truyền thụ kiến thức, trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giáo dục định hướng phát triển năng lực nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học là một định hướng quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo dục định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học. 

Để đạt được mục tiêu đó thì việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học là điều rất cần thiết.

Nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển năng lực: 

- Xác định mục tiêu theo tiêu chuẩn đầu ra

- Lựa chọn nội dung học tập gắn với thực tiễn

- Lựa chọn hình thức và phương pháp phát huy tính sáng tạo

- Đánh giá quá trình và kết quả học tập theo chuẩn đầu ra

3. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
Trước khi thực hiện viết sáng kiến, tôi tiến hành khảo sát tìm hiểu thực trạng dạy phần khởi động bài lên lớp trong dạy học trường THPT nói chung và môn Sinh học nói riêng.

* Mục đích điều tra:
- Tìm hiểu mức độ quan tâm việc chuẩn bị phần khởi động mở đầu trong giảng dạy của giáo viên. Tìm hiểu mức độ sử dụng các hình thức khởi động vào bài giảng; kinh nghiệm của GV THPT để khởi động bài có hiệu quả.
- Tìm hiểu mức độ hứng thú của học sinh trong giờ học môn Sinh học ở trường THPT.

* Phương pháp khảo sát:

- Dự giờ đồng nghiệp, quan sát giờ dạy thực tế, trao đổi với GV và HS

- Điều tra, khảo sát (phát phiếu điều tra), sau đó đem thống kê và xử lí kết quả.

* Đối tượng khảo sát:

- Giáo viên trong trường: 40 giáo viên
- Học sinh lớp 10A, 10B, 10C, 10M. trường THPT tôi đang dạy (175 HS).
* Thời gian khảo sát: vào đầu năm học - Tuần 3 học kì I (tháng 9 /2018).
* Kết quả khảo sát:

- Giáo viên:

Bảng: Mức độ quan tâm chuẩn bị phần khởi động và mức độ thường xuyên khi sử dụng các hình thức khởi động vào bài học (trước khi thực hiện đề tài).
	Mức độ thường xuyên
	Rất thường xuyên

(%)
	Thường xuyên

(%)
	Không thường xuyên

(%)
	Không khi nào

(%)

	Mức độ quan tâm chuẩn bị, thiết kế phần khởi động cho bài giảng 
	10
	50
	40
	0

	Chú trọng làm khởi động hay, hấp dẫn 
	12
	43
	45
	0

	Vào bài trực tiếp (chỉ giới thiệu tên bài mới)
	22
	42
	34
	2

	Từ bài cũ dẫn vào bài mới bằng mối liên hệ logic 
	28
	60
	12
	0

	Kiểm tra bài cũ dẫn vào bài mới 
	26
	62
	12
	0

	 Đặt câu hỏi nêu vấn đề 
	20
	50
	28
	2

	 Liên hệ từ thực tế 
	10
	56
	32
	2

	 Dùng phương tiện trực quan (tranh, video, mẫu vật,...)
	4
	22
	74
	0

	Dùng thực hành, thí nghiệm
	0
	6
	92
	2

	 Kể một câu chuyện ngắn
	2
	10
	86
	2

	 Tổ chức trò chơi
	2
	18
	54
	26

	Hình thức vào bài khác
	0
	4
	90
	6


Qua kết quả khảo sát cũng như dự giờ đồng nghiệp, tôi nhận thấy:

Trong 40 GV tham gia khảo sát thì con số 40% GV không thường xuyên chú ý đến việc khởi động mở đầu bài giảng; có tới 45% GV không thường xuyên chú trọng làm khởi động hay, hấp dẫn. Điều này cho thấy hiện nay việc khởi động bài giảng còn chưa được GV quan tâm đầy đủ. Để có một phần khởi động hay, hấp dẫn không phải là điều dễ dàng đối với mọi giáo viên nhất là những giáo viên trẻ, khởi động là khâu ít được chú ý hơn.
Những hình thức khởi động mở đầu bài giảng thường được sử dụng là: dẫn dắt trực tiếp vào bài, từ bài cũ dẫn vào bài mới bằng mối liên hệ logic, từ kiểm tra bài cũ dẫn vào bài mới, đặt câu hỏi nêu vấn đề, liên hệ từ thực tế. Những hình thức khởi động này nhiều giáo viên khi sử dụng cũng chưa tạo sự hứng thú cho học sinh.

 Những hình thức khởi động vào bài khác rất ít sử dụng như: trò chơi; phương tiện trực quan, trải nghiệm, kể chuyện, thí nghiệm... Đây là những hình thức đòi hỏi phải có sự đầu tư về thời gian, công sức để thu thập tư liệu, thông tin. Ngoài ra, nó cũng gây mất trật tự lớp học và chiếm nhiều thời gian khi sử dụng hơn các hình thức mở bài khác nên ít được GV sử dụng. Tuy nhiên, để gây được hứng thú học tập cho HS thì tăng cường thiết kế, vận dụng những hình thức khởi động này cần nhiều hơn. 
Theo tôi, nguyên nhân của tình trạng trên có thể xác định được là:

Một là: Một số giáo viên chưa thật sự tâm huyết với nghề, có tâm lí dạy làm sao cho hết được bài học, chưa mạnh dạn đổi mới PPDH trong quá trình giảng dạy, chưa hướng tới HS làm trung tâm của việc dạy học, ngại đổi mới.
         Hai là: “Ít có thời gian chuẩn bị”: Thực tế giảng dạy cho thấy sẽ có những phương tiện dạy học mà người giáo viên phải bỏ thời gian sưu tầm, sáng tạo mới có được, trong khi đó ngoài việc giảng dạy, GV còn thực hiện nhiều việc khác nhau: hồ sơ, sổ sách, soạn giáo án, chấm bài, họp tổ, chưa kể đến GV còn bận lo chuyện gia đình, lo dạy thêm để tăng thu nhập,...
           Ba là: Một số giáo viên chưa biết nhiều hình thức khởi động mở bài khác nhau. Để vào bài luôn hay, lôi cuốn giáo viên phải liên tục đổi mới các hình thức khởi động vào bài. Công việc này đòi hỏi GV phải có sự sáng tạo và linh hoạt trong suy nghĩ để thiết kế ra các cách khởi động khác nhau cho phù hợp.

         Bốn là:  Bên cạnh đó nhiều GV cũng lo lắng vì “sợ cháy giáo án" “sợ lớp mất trật tự”. Trong một tiết học 45 phút, giáo viên phải thực hiện nhiều bước lên lớp, vào bài chỉ chiếm vài phút, nếu quá sa đà vào phần này rất dễ cháy giáo án. Vì thế, việc rèn luyện cách phân phối thời gian hợp lý là một yêu cầu cần thiết hiện nay cho mọi giáo viên. Khi sử dụng cách vào bài hấp dẫn sẽ tạo nên sự hứng khởi trong học sinh, đôi lúc có những em quá khích làm khuấy động không khí trong lớp làm lớp mất trật tự, làm ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh. Người giáo viên cần tạo không khí vui vẻ trong một chừng mực nhất định, hòa nhã, gần gũi học sinh nhưng luôn nghiêm khắc.

          Năm là:“Do có ít tư liệu, tài liệu”: Hiện nay nhờ sự bùng nổ công nghệ thông tin mà lượng kiến thức rất nhiều, rất phong phú, tuy nhiên để có những tư liệu phục vụ tốt việc giảng dạy người giáo viên cần sưu tầm, chọn lọc những tài liệu đáng tin sau đó gia công lại tài liệu sao cho ngắn gọn, không mất nhiều thời gian, điều này cũng tốn thời gian của GV. 
          Sáu là: “Chưa biết cách thể hiện cho hấp dẫn”: Đây cũng là khó khăn cho một số GV vì không phải ai cũng biết cách thể hiện thu hút người khác. Do đó, mỗi GVcần nắm rõ sở trường cũng như sở đoản để tận dụng tối đa khả năng làm việc của bản thân cũng như rèn luyện những kĩ năng còn yếu.
- Học sinh:
Bảng 2: Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến học sinh
	Câu hỏi và phương án lựa chọn
	Kết quả

(175HS)

	
	HS
	%

	Câu 1. Em có hứng thú khi đến giờ học môn Sinh học hay không?
	
	

	   A. Hứng thú
	55
	31,4

	   B. Không hứng thú
	120
	68,6

	Câu 2. Đầu giờ học Sinh, phần khởi động (mở bài) vào bài mới có tạo sự hứng thú, hấp dẫn cho các em không? 
	
	

	   A. Rất hấp dẫn
	14
	8,0

	   B. Hấp dẫn
	23
	13,1

	   C. Bình thường
	82
	46,9

	   D. Không hấp dẫn
	56
	32,0

	Câu 3. Mong muốn phần khởi động (mở bài) vào bài mới giờ học Sinh học hiện nay đối với GV: (chọn 1 hay nhiều phương án em muốn đề nghị)
	
	

	- Vào bài trực tiếp (chỉ giới thiệu tên bài mới)
	25
	14,3

	- Từ bài cũ dẫn vào bài mới bằng mối liên hệ logic 
	90
	51,4

	- Kiểm tra bài cũ dẫn vào bài mới 
	82
	46,9

	- Đặt câu hỏi nêu vấn đề, câu đố 
	142
	81,0

	- Liên hệ từ thực tế để giới thiệu vào bài
	158
	90,3

	- Dùng phương tiện trực quan (tranh, video, mẫu vật...)
	165
	94,3

	· Dùng thí nghiệm thực hành
	170
	97,1

	- Kể một câu chuyện ngắn
	132
	75,4

	- Tổ chức trò chơi
	175
	100

	- Hình thức vào hấp dẫn bài khác
	138
	78,9


             Kết quả trên cho thấy số học sinh hứng thú, yêu thích giờ học Sinh học rất ít (31,4%), có tới 68,6% là các em không cảm thấy hứng thú khi đến giờ học Sinh. Điều này khiến cho kết quả học tập và phát triển năng lực của học sinh còn chưa đạt như mong muốn. Đầu giờ học, phần khởi động (mở bài) vào bài mới chưa tạo sự hứng thú, hấp dẫn cho HS từ đầu giờ học (có khoảng 32% không thấy hấp dẫn, 46,9% thấy bình thường).
          Có tới 75-100% học sinh rất thích được các thầy cô sử dụng các hình thức khởi động để giới thiệu bài như: kể chuyện, trò chơi, sử dụng phương tiện trực quan, liên hệ thực tế, đặt câu hỏi nêu vấn đề, làm thí nghiệm và các hình thức khởi động vào bài hấp dẫn khác. Có rất ít học sinh lựa chọn đề xuất các thầy cô sử dụng hình thức vào bài trực tiếp (chỉ giới thiệu tên bài), từ bài cũ dẫn vào bài mới. Bởi hình thức này được nhiều GV sử dụng chưa khơi gợi hứng thú cho HS ngay từ đầu tiết học; chưa tạo điều kiện cho các em tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm; chưa được tích cực học tập, sáng tạo, hợp tác với bạn bè, rèn kĩ năng và phát triển năng lực.
         Qua nghiên cứu tôi nhận thấy một số nguyên nhân sau:

+ Do kiến thức quá nhiều, dẫn đến các em mệt mỏi, giảm hứng thú. 

+ Học sinh thì luôn có tâm niệm đây là môn phụ, so với các môn trong tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên thì Sinh học là môn ít được học sinh quan tâm nhất. Đa số học sinh không chọn môn Sinh học để ôn thi bởi lẽ các trường có môn Sinh trong khối thi thì điểm đầu vào cao và cơ hội chọn trường lại ít nên số học sinh thực sự yêu thích, đam mê môn Sinh thường chỉ là những học sinh thích ngành Y. Số lượng những em này rất ít còn đa số học sinh thấy môn Sinh không liên quan tới việc chọn trường, chọn nghề của mình nên không tích cực học tập,...

+ Do phương pháp dạy của một số thầy cô giáo chưa thu hút được học trò.
Trước tình hình đó, thiết nghĩ để nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn Sinh học thì việc đổi mới phương pháp dạy học trong đó cần đổi mới cách khởi động vào bài mới đóng vai trò rất cần thiết nhằm kích thích hứng thú, phát huy tính tích cực, góp phần phát triển năng lực cho học sinh.
4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4. 1. Yêu cầu đối với hoạt động khởi động 
Thứ nhất, thời gian lên lớp chỉ gói gọn trong vòng 45 phút, nên khi soạn giảng cũng như tiến trình lên lớp người dạy không được “rộng rãi” và công phu ở bước này. Thông thường, người dạy chỉ dành khoảng 5 phút để dẫn vào bài mới (bằng nhiều cách). Vậy nên, yêu cầu đầu tiên của hoạt động khởi động là cần ngắn gọn, súc tích, khái quát cao, lời gọn ý sâu, lấy ít dẫn nhiều chứ không dài dòng, tùy tiện. Nội dung hoạt động khởi động cần khái quát, cô đọng nhưng phải phong phú.
Thứ hai, tùy vào từng bài dạy mà giáo viên  có thể vận dụng và chú ý từng yêu cầu riêng. Hoạt động khởi động không được máy móc mà phải linh động, kết hợp nhiều biện pháp sinh động, nhiều ý tưởng sáng tạo.

4. 2. Biện pháp cụ thể

Người Việt Nam chúng ta quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, mốc khởi đầu làm nền tảng vô cùng quan trọng cho những việc tiếp theo. Tùy vào nội dung bài  học và điều kiện vật chất của nhà trường mà mỗi giáo viên có thể có những cách khởi động vào bài khác nhau. Qua quá trình giảng dạy và đúc rút kinh nghiệm từ thực tế, tôi xin giới thiệu một số hình thức khởi động cho các bài Sinh học lớp 10 mà tôi đã áp dụng.
4.2.1. Khởi động bằng phương pháp kiểm tra bài cũ. 
(GV kiểm tra bài cũ rồi dẫn dắt vào bài mới).
Kiểm tra bài cũ là một phần hầu như không thể thiếu trong mỗi tiết học vì có kiểm tra bài cũ HS mới tích cực học bài ở nhà và đánh giá được mức độ nắm kiến thức của học sinh đến đâu. Thông qua kiểm tra bài cũ, học sinh phát huy được năng lực tự học, năng lực tư duy và năng lực sử dụng ngôn ngữ đồng thời từ bài cũ giáo viên dẫn dắt logic vào bài mới sẽ giúp học sinh phát huy năng lực khái quát, tổng hợp, xâu chuỗi kiến thức.
Ví dụ 1: Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất 
· Bước 1: Giáo viên nêu câu hỏi: 
 Chỉ ra sự khác nhau giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động  các chất qua màng sinh chất?

· Bước 2: HS trả lời.

   Gợi ý sản phẩm cần đạt của câu hỏi: 

	Điểm phân biệt
	Vận chuyển thụ động
	Vận chuyển chủ động

	Nguyên nhân
	Do sự chênh lệch về nồng độ các chất giữa 2 phía của màng tế bào.
	Do nhu cầu của tế bào.

	Hướng vận chuyển
	Các chất đi theo chiều Građien nồng độ (từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp).
	Các chất đi ngược chiều Građien nồng độ (từ nơi có nồng độ thấp tới nơi có nồng độ cao).

	Năng lượng
	 Không tốn năng lượng
	Tiêu tốn năng lượng ATP

	Kết quả
	Đạt tới sự cân bằng về nồng độ giữa 2 phía màng tế bào.
	Không đạt tới sự cân bằng về nồng độ.


- Bước 3: Giáo viên nhận xét, đánh giá, cho điểm và từ câu trả lời của học sinh giáo viên dẫn dắt: Vận chuyển chủ động tiêu tốn năng lượng ATP. Vậy ATP là gì? Nó được tạo ra trong quá trình nào và có vai trò gì đối với tế bào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.
Ví dụ 2: Bài 16. Hô hấp tế bào


- Bước 1: GV hỏi: Trong tế bào nhân thực, bào quan nào được ví như một "nhà máy điện"?Nêu cấu tạo và chức năng của bào quan đó?

- Bước 2: Học sinh tái hiện kiến thức cũ trả lời.
          - Bước 3: GV nhận xét rồi dẫn dắt: Ti thể là "nhà máy điện" có vai trò chuyển hóa  năng lượng hóa học trong các chất hữu cơ thành hóa năng trong ATP. Vậy quá trình này diễn ra như thế nào và có đặc điểm gì? Cô và các em cùng đi tìm câu trả lời quan bài hôm nay, bài 16: Hô hấp tế bào.
Ví dụ 3: Bài 29. Cấu trúc các loại virut
· Bước 1:  GV chiếu hình ảnh cấu trúc virut nêu 2 câu hỏi:

 Câu 1: Em hãy chú thích các thành  phần cấu trúc của virut?

[image: image4]

Câu 2: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về virut?



A. Chưa có cấu tạo tế bào.



B. Có khả năng sinh sản độc lập bên ngoài tế bào.



C. Sống kí sinh nội bào bắt buộc.



D. Tất cả các virut đều gồm 2 thành phần chính: lõi là axit nucleic (ADN hoặc ARN) và vỏ prôtêin.

- Bước 2: HS trả lời, HS khác nhận xét, chỉnh lí


- Bước 3: GV nhận xét, cho điểm và dẫn dắt vào bài: Virut không sinh sản độc lập bên ngoài tế bào. Vì vậy sinh sản ở virut được thay bằng từ "nhân lên”. Vậy sự nhân lên của virut trong tế bào chủ diễn ra như thế nào? Để trả lời câu hỏi này cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay, bài 29: Cấu trúc các loại virut.
4.2.2. Khởi động bằng phương pháp trò chơi 
 
Tổ chức trò chơi là một trong những hình thức khởi động được sử dụng nhiều nhất bởi lẽ trò chơi giúp cho hoạt động dạy học trở nên nhẹ nhàng, hứng thú với HS, giúp rèn luyện sự mạnh dạn tự tin, tinh thần đoàn kết, tính đồng đội, kĩ năng tương tác giữa HS - HS - GV, kĩ năng phản xạ, tư duy nhanh, sự sáng tạo...

 Khi chuẩn bị trò chơi cần chuẩn bị đồ dùng, phương tiện cần thiết, tạo hiệu ứng, hệ thống câu hỏi liên quan đến bài mới, dự kiến tình huống xảy ra và cách xử lí tình huống, kết quả đạt được qua trò chơi.

Ở trên lớp, người điều khiển trò chơi sẽ là giáo viên hay học sinh. Người điều khiển nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, trọng tài, đối tượng tham gia trò chơi...HS được phát biểu cảm tưởng, nêu các đề xuất, kiến nghị. Sau đó, giáo viên kết nối vào bài học.


Để có những trò chơi hấp dẫn, tạo hứng thú, giáo viên và học sinh phải sưu tầm, học cách tạo hiệu ứng, gắn kết với nội dung bài học, khuyến khích các em tham gia nhiệt tình, chơi hết mình, được "học mà chơi- chơi mà học". Từ đó phát triển ở học sinh.  năng lực tư duy phán đoán, năng lực hợp tác, năng lực thể chất, thẩm mĩ,  phát huy được tối đa sức nhanh - sức mạnh và khả năng phối hợp động tác ở các em.
4.2.2.1. Trò chơi: “Ô chữ”


Trò chơi ô chữ có thể gọi dưới nhiều loại tên khác nhau như : Ô chữ bí mật, Giải đố ô chữ, Vượt chướng ngại vật...Đây là dạng trò chơi mà tôi và đồng nghiệp thường hay sử dụng nhất trong quá trình dạy học, vì hiệu quả của trò chơi này mang lại là rất cao, phạm vi kiến thức rộng. 
Ví dụ 1: Chủ đề. "Thành phần hóa học của tế bào" năm học 2016-2017.
- Bước 1: Giáo viên mục tiêu trò chơi, hình thức chơi và phổ biến luật chơi.
+ Cách 1: Hình thức chơi cá nhân. Thời gian chơi khoảng 05 phút. 
Quy định: sau khi GV đọc câu hỏi gợi ý cho các ô chữ hàng ngang, HS nào giơ tay trước được quyền trả lời. HS trả lời đúng mỗi ô số hàng ngang được 8 điểm, trả lời sai mất lượt và không cho điểm. Tìm ra chướng ngại vật đúng khi chưa lật hết ô chữ hàng ngang được 10 điểm, khi lật hết ô chữ hàng ngang được 9 điểm.

+ Cách 2: Hình thức chơi theo đội. GV chia lớp thành hai đội chơi (mỗi dãy một đội, cử 5 học sinh đại diện) và đặt tên cho mỗi đội. Thời gian chơi: 5 phút. 
GV cử 2 học sinh làm thư kí. Các HS còn lại cùng làm giám khảo.
* Phổ biến luật chơi: Có 9 ô chữ hàng ngang. Mỗi ô chữ hàng ngang mở ra sẽ có một số từ khoá trong câu chủ đề. Sau khi GV gợi ý cho từng hàng chữ ngang, hai đội sẽ giơ tay giành quyền trả lời. Đội nào giơ tay trước sẽ được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng sẽ ghi 10 điểm. Nếu trả  lời sai, đội trả lời bổ sung đúng sẽ ghi được 5 điểm. Đội nào giơ tay trước khi GV nói 5 giây bắt đầu sẽ mất quyền ưu tiên. Đội còn lại được quyền trả lời. 
     Đối với câu chủ đề: Trả lời đúng tên chủ đề khi chưa có gợi ý ‎nào, mới lật mở 2 ô chữ hàng ngang được 60 điểm, lật 5 ô chữ hàng ngang được 50 điểm, còn lại được 30 điểm.

· Kết thúc trò chơi, đội nào ghi được nhiều điểm là đội thắng cuộc. 

- Bước 2: HS tiến hành chơi: 

Các đội sẽ trả lời các ô chữ hàng ngang, từ đó tìm ra tên chủ đề sẽ được học. Gợi ý các ô chữ hàng ngang và tên chủ đề như sau:

	Ô chữ hàng ngang
	Câu hỏi
	Đáp án

	Ô số 1: Gồm 04 chữ cái  
	Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ: "Nhất..., nhì phân, tam cần, tứ giống".
	Nước

	Ô số 2: Gồm  06 chữ cái
	Đây là 1 căn bệnh đang gia tăng mà nguyên nhân gây ra có liên quan đến chế độ ăn không hợp lí?
	Béo phì

	Ô số 3: Gồm 07 chữ cái
	Thành phần chất nào có nhiều trong thịt nạc, cá, đậu tương?
	Prôtêin

	Ô số 4: Gồm 05  chữ cái
	Đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sống là gì?
	Tế bào

	Ô số 5: Gồm 05 chữ cái
	Loại thực phẩm chức năng nào thường được mọi người sử dụng để giúp đôi mắt khỏe mạnh?
	Dầu cá

	Ô số 6: Gồm 12 chữ cái
	Một nguyên liệu được dùng để nấu chè tạo độ ngọt nhưng không làm từ mía?
	Đường thốt nốt

	Ô số 7: Gồm 08 chữ cái
	Loại tế bào ở giới thực vật là gì?
	Nhân thực

	Ô số 8: Gồm 05 chữ cái
	Muốn làm cho quả bóng bay có thể bay lên cao, người ta thường bơm vào trong bóng bay loại khí nào?
	Hiđrô

	Ô số 9: Gồm 02 chữ cái
	Đơn vị phân loại dưới bộ của thế giới sinh vật là gì?
	Họ

	Chủ đề
	THÀNH PHẦN HÓA HỌC


- Bước 3. Thư kí công bố kết quả. GV tổng kết, tuyên dương khích lệ học sinh và giới thiệu vào chủ đề sẽ tìm hiểu: Thành phần hóa học của tế bào.
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Ví dụ 2: Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch năm học 2017- 2018.


- Bước 1: GV chia lớp thành hai đội chơi (mỗi dãy một đội, cử 5 học sinh đại diện) và đặt tên cho mỗi đội, phổ biến hình thức và luật chơi.


+ Thời gian chơi: 5 phút. GV cử 2 học sinh làm thư kí. Các HS còn lại cùng làm giám khảo.


+ Phổ biến luật chơi tương tự như trong ví dụ 1
- Bước 2: Học sinh tiến hành chơi.
Các đội sẽ trả lời các ô chữ hàng ngang, từ đó tìm ra từ khóa là tên nội dung bài sẽ được học. Gợi ý các ô chữ hàng ngang và từ khóa như sau:

	Ô chữ hàng ngang
	Câu hỏi
	Đáp án

	Ô số 1: Gồm 11 chữ cái  
	Đây là giai đoạn virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tạo axit nucleic và protein cho riêng mình.
	Sinh tổng hợp

	Ô số 2: Gồm  06 chữ cái
	Đây là tên giai đoạn trong chu trình nhân lên của virut tạo ra virut hoàn chỉnh.
	Lắp ráp 

	Ô số 3: Gồm 07 chữ cái
	Tên giai đoạn trong chu trình nhân lên của virut có hiện tượng giải phóng axit nucleic của virut vào trong tế bào chất của tế bào chủ
	Xâm nhập

	Ô số 4: Gồm 08  chữ cái
	Một dụng cụ không chỉ giúp tránh thai ngoài ý muốn mà còn tránh lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.
	Bao cao su

	Ô số 5: Gồm 15 chữ cái
	 HIV tấn công vào các tế bào đại thực bào dẫn tới hậu quả gì đối với người mắc HIV?
	Suy giảm miễn dịch

	Ô số 6: Gồm 11 chữ cái
	Biện pháp phổ biến được sử dụng để nâng cao hiểu biết cho mọi người về HIV/AIDS. 
	Tuyên truyền

	Ô số 7: Gồm 15 chữ cái
	Giai đoạn 2 kéo dài 1-10 năm trong quá trình phát triển bệnh AIDS là gì?
	 Không triệu chứng

	Chủ đề
	BỆNH TRUYỀN NHIỄM


 - Bước 3: Thư kí công bố kết quả. GV tổng kết, tuyên dương khích lệ học sinh và giới thiệu vào bài sẽ tìm hiểu bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.
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4.2.2.2.  Trò chơi: “Khoanh chữ - đoán từ tìm chủ đề”


Tổ chức trò chơi “Khoanh chữ đoán từ tìm chủ đề”để khởi động giới thiệu bài mới, tạo hứng thú, rèn khả năng tư duy nhanh mắt, nhanh tay, phát triển năng lực sử dụng bảng chữ, năng lực hợp tác cho học sinh.
Ví dụ: Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.
* Chuẩn bị: GV chuẩn bị bảng có các chữ cái phô tô 2 bản ra giấy Ao, bút dạ.

* Cách tổ chức:
- Bước 1: Giáo viên chia đội và phổ biến luật chơi:

+ Hai đội chơi, đặt tên các đội chơi, thời gian thực hiện khoảng 3 phút.

+ Luật chơi: Hai đội lần lượt từng HS ngồi đầu bàn cầm bút lên bảng khoanh vào  cụm từ có nghĩa sau đó chạy nhanh về đưa bút cho bạn đầu bàn thứ 2,... Mỗi HS lên chỉ được khoanh một đáp án. Học sinh ngồi ở trong cũng quan sát nhanh và thông báo cho bạn đầu bàn. Đội nào khoanh được nhiều đáp án hơn sẽ chiến thắng. Đội thua cuộc sẽ hát đoạn mở đầu bài hát (GV đưa phần lời việt bài hát lên máy chiếu hoặc in sẵn ra giấy để HS chưa thuộc có thể hát được). 
- Bước 2: HS tham gia chơi. GV phô tô 2 bản ra nửa tờ giấy Ao và dán lên bảng.
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Bảng ô chữ đã in đậm từ khóa cần tìm
Có 12 từ khóa xen lẫn với các chữ cái thể hiện trên giấy Ao, HS quan sát và khoanh vào đáp án.

	1. Ti thể

2. Chất hữu cơ

3. Dòng điện
	4. Lục lạp
5. Tế bào

6. ATP
	7. Quang năng

8. Chất vô cơ

 9. Nhiệt
	10.  Hóa năng

11. Phân giải

12. Tổng hợp


- Bước 3: Tổng kết, đánh giá sau khi chơi và dẫn dắt vào bài
Sau khi HS tìm ra các từ khóa, giáo viên hỏi: Các từ khóa đó xoay quanh vấn đề gì ? 
HS trả lời được: Năng lượng và chuyển hóa vật chất
GV dẫn dắt: Các từ khóa trên đều là những từ liên quan tới năng lượng và chuyển hóa vật chất trong tế bào. Để tìm hiểu rõ hơn về các dạng năng lượng và sự chuyển hóa vật chất trong tế bào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.
4.2.2.3. Trò chơi: “Hãy trả giá đúng”

Giáo viên tổ chức trò chơi “Hãy trả giá đúng” để giới thiệu vào bài mới, tạo sự sôi nổi, vui vẻ trong tiết học, phát triển năng lực tư duy và phán đoán nhanh, năng lực tự học, năng lục hợp tác của học sinh, giúp học sinh có những hiểu biết về các vấn đề của đời sống. 
Ví dụ: Bài 24. Thực hành: Lên men Etilic và lên men Lactic


*Chuẩn  bị:  Giáo viên chuẩn bị các  bức hình sản phẩm có trong gian hàng, tìm hiểu giá  bán  của chúng trên thị trường. Các mặt hàng là sản phẩm có liên quan tới bài học và mang tới nhiều bất ngờ.
*Cách tổ chức:
- Bước 1: GV phổ biến hình thức chơi, phổ biến luật chơi: 
+ Hình thức: Chơi cả lớp

+ Luật chơi: Có 4 bức hình về 4 sản phẩm, sau khi chiếu hình ảnh sản phẩm học sinh được quyền thảo luận trong 10 giây sau đó học sinh giơ tay trả giá.  Nếu HS trả giá sai, học sinh khác được quyền trả giá nhưng mỗi sản phẩm chỉ được trả giá tối đa 3 lần.

- Bước 2: HS tiến hành chơi

- Bước 3: GV tổng kết trò chơi và dẫn vào bài. GV tuyên dương và yêu cầu cả lớp dành một tràng pháo tay cho HS trả giá đúng hoặc gần đúng nhất. 
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Trò chơi: “HÃY TRẢ GIÁ ĐÚNG”


GV giới thiệu vài nét về chai rượu vang đắt nhất trên thế giới vì đây là một sản phẩm sẽ gây bất ngờ cho HS về giá cả. Sau đó GV hỏi: Các sản phẩm trong cửa hàng này có đặc điểm gì chung?
HS sẽ trả lời được: Đều là các sản phẩm của quá trình lên men. 
Giáo viên dẫn dắt: Vậy lên men là gì và nó được ứng dụng như thế nào trong đời sống? Cô và các em cùng tìm hiểu bài 24: Thực hành Lên men Etilic và lên men lactic.
4.2.2.4. Trò chơi: “Hoa Mặt Trời” 

Trò chơi " Hoa Mặt Trời" vừa giúp kiểm tra được các kiến thức cũ một cách nhẹ nhàng, vừa tạo hứng thú cho học sinh khi vào bài mới đồng thời phát triển năng lực tư duy logic, năng lực tự học, sáng tạo của HS.
Ví dụ: Bài 17. Quang hợp

* Chuẩn bị: GV chuẩn bị các hình ảnh 4 bông hoa, hình ảnh ông Mặt Trời ở giữa và các câu hỏi.

* Cách tổ chức:
- Bước 1: Giáo viên nêu hình thức chơi, phổ biến luật chơi:

+ Chơi cá nhân, thời gian thực hiện khoảng 3 phút.

+ Luật chơi: Có 4 bông hoa, trong mỗi bông hoa là các từ gợi ý có chữ cái đầu tiên của các từ trong bông hoa Mặt Trời. Học sinh chọn và mở từng bông hoa, sau 10 giây đưa ra câu trả lời. Nếu HS nào trả lời sai hoặc không trả lời được sẽ ưu tiên cho HS khác. Ai trả lời được từ khóa trong bông hoa Mặt trời sẽ được phần thưởng.

- Bước 2: GV tổ chức HS tiến hành chơi:
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Nội dung câu hỏi các bông hoa như sau:

+ Hoa 1: Chu trình Crep diễn ra ở vị trí nào trong tế bào nhân thực?

→ CHẤT NỀN TI THỂ
+ Hoa 2: Trong ti thể đã diễn ra quá trình nào để tạo ra ATP cung cấp cho các hoạt động sống? 
→ HÔ HẤP TẾ BÀO

+ Hoa 3: Phương thức đưa các chất cần thiết vào bên trong tế bào ngược chiều  građien nồng độ được gọi là gì?
→ VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG


+ Hoa 4: Enzim Amilaza thủy phân tinh bột. Vậy tinh bột được gọi là gì trong phản ứng này?
→ CƠ CHẤT
Từ khóa: (Bông hoa Mặt Trời) 
→ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
- Bước 3: Giáo viên đánh giá sau trò chơi và hỏi: 
Bản chất của chuyển hóa vật chất là gì?

HS trả lời: Gồm 2 mặt đồng hóa và dị hóa. 
GV dẫn dắt: Bài trước ta đã tìm hiểu mặt dị hóa của chuyển hóa vật chất. 
Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mặt đồng hóa của chuyển hóa vật chất thông qua bài 17. Quang hợp.
4.2.2.5. Trò chơi: "Nhớ tranh"


Đặc thù của bộ môn Sinh học có rất nhiều tranh ảnh về tế bào, sinh vật hay các quá trình diễn ra trong tế bào và cơ thể. Đây là một đặc điểm thuận lợi để GV có thể áp dụng cho cách khởi động này. Thông qua việc sử dụng trò chơi này để dẫn vào bài mới sẽ giúp cho việc tập trung chú ý vào những nguồn tài liệu có hình ảnh chi tiết và sẽ phát huy được năng lực quan sát, ghi nhớ nhanh của học sinh.
Ví dụ 1: Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
* Chuẩn bị: GV chuẩn bị tranh có liên quan đến bài học (Các cấp tổ chức của thế giới sống).
* Cách tổ chức:

- Bước 1: Giáo viên phổ biến hình thức chơi, luật chơi

+ Hình thức: chơi cá nhân 
+ Luật chơi: 2 học sinh cùng lên bảng và được phát 1 bức tranh về tế bào dưới đây để quan sát và ghi nhớ trong 2 phút. Sau đó học sinh phải trả lại tranh và cung cấp phản hồi về những chi tiết trên hình mà học sinh có thể nhớ được trong 2 phút. Sau khi học sinh cùng liệt kê các chi tiết trong hình lên bảng trong 1 phút.
- Bước 2: GV tổ chức HS chơi

- Bước 3: GV treo lại tranh để cả lớp đối chiếu, nhận xét. 
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GV tuyên dương học sinh ghi nhớ được nhiều chi tiết hơn và dẫn dắt: Những chi tiết mà các bạn vừa nhớ được và ghi trên bảng chính là các cấp độ của tổ chức sống. Vậy thế giới sống được tổ chức như thế nào và chúng có những đặc điểm gì? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này trong bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.
Ví dụ 2: Bài 8. Tế bào nhân thực 
* Chuẩn bị: GV chuẩn bị tranh có liên quan đến bài học (Cấu trúc tế bào thực vật).
* Cách tổ chức:
- Bước 1: Giáo viên phổ biến hình thức chơi, luật chơi
+ Hình thức: chơi cá nhân 
+ Luật chơi: 2 học sinh cùng lên bảng và được phát 1 bức tranh về tế bào dưới đây để quan sát và ghi nhớ trong 2 phút. Sau đó học sinh phải trả lại tranh và cung cấp phản hồi về những chi tiết trên hình mà học sinh có thể nhớ được trong 2 phút. Sau khi học sinh cùng liệt kê các chi tiết trong hình lên bảng trong 2 phút.
- Bước 2: GV tổ chức HS chơi

- Bước 3: GV treo lại tranh để cả lớp đối chiếu, nhận xét. 
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GV tuyên dương học sinh ghi nhớ được nhiều chi tiết hơn và hỏi thêm: Em hãy cho biết hình ảnh đó có phải là hình ảnh của tế bào nhân sơ không? Giải thích?
HS dựa vào bài trước sẽ trả lời được. Đây không phải là tế bào nhân sơ vì tế bào nhân sơ chưa có màng nhân và chỉ có bào quan ribôxôm.
GV khẳng định: Đây không phải là hình ảnh của tế bào nhân sơ mà là hình ảnh tế bào thực vật - loại tế bào nhân thực. Vậy tế bào nhân thực có những đặc điểm gì khác với tế bào nhân sơ nữa không? Nó có các bào quan với chức năng khác 
nhau như thế nào? Chúng ta cùng tìm câu trả lời qua bài 8: Tế bào nhân thực.
4.2.2.6.  Trò chơi: " Ai nhanh hơn"


Học sinh được tham gia trả lời các câu hỏi kiểm tra kiến thức của bài cũ đồng thời từ đó giáo viên dẫn vào bài mới. Trò chơi này luyện cho học sinh phản ứng nhanh, khả năng quan sát, nhận xét, đánh giá chính xác, tiết kiệm thời gian, rèn tính tự giác, thi đua giữa các học sinh.
Ví dụ: Bài 19. Giảm phân
* Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi về bài 18 và đáp án, thẻ đúng, sai.
* Cách tổ chức:

- Bước 1: Giáo viên phổ biến hình thức chơi, luật chơi.
+ Hình thức: Chơi theo đội, mỗi đội là 1 tổ (4 tổ), cử 2 học sinh làm trọng tài, 1 thư kí ghi kết quả. 

+ Thời gian:  4 phút
+ Luật chơi: Giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì HS mới được sử dụng thẻ đúng hoặc sai để trả lời. Học sinh nào vi phạm luật là loại kết quả. Sau khi HS trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để HS đối chiếu kết quả. Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm, trả lời sai trừ 5 điểm. Tổng điểm mỗi đội được ghi lên bảng luôn sau mỗi câu trả lời.
- Bước 2: HS chơi trò chơi
Bảng hệ thống câu hỏi được sử dụng trong trò chơi và đáp án
	Câu

hỏi
	Nội dung 
	Đáp án

	
	
	Đúng
	Sai

	1
	Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. 
	x
	

	2
	Pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào.
	x
	

	3
	Pha S diễn ra sự nhân đôi ADN, nhân đôi NST.
	x
	

	4
	Hình thái NST được quan sát rõ nhất ở kì giữa khi NST đóng xoắn cực đại.
	x
	

	5
	Ở kì giữa nguyên phân các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
	
	x

	6
	Ở kì sau nguyên phân, mỗi NST kép chẻ dọc tại tâm động tách thành 2 NST đơn và phân li đồng đều về 2 cực tế bào.
	x
	

	7
	Các giai đoạn trong chu kì tế bào NST gồm 2 crômatit giống hệt nhau là: pha G1, Pha S, kì đầu, kì giữa.
	
	x

	8
	Nguyên phân là cơ chế sinh sản ở loài sinh sản vô tính.
	x
	

	9
	Kết quả của nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ (2n) qua 1 lần nguyên phân sẽ tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ (2n).
	x
	

	10
	 Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục chín.
	
	x


- Bước 3: Thư kí công bố điểm, GV tuyên dương nhóm có tổng điểm nhiều nhất và dẫn vào bài: Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai. Vậy với tế bào sinh dục chín sẽ xảy ra quá trình phân bào nào? Quá trình phân bào đó diễn ra như thế nào và kết quả thu được có giống trong nguyên phân hay không? Câu trả lời sẽ có sau khi chúng ta học xong bài học hôm nay, bài 19: Giảm phân.
4.2.2.7.  Trò chơi: " Hỏi nhanh- Đáp gọn"


Học sinh được tham gia trả lời các câu hỏi kiểm tra kiến thức của bài cũ đồng thời từ đó giáo viên dẫn vào bài mới. Trò chơi này luyện cho học sinh phản ứng nhanh, khả năng quan sát, nhận xét, đánh giá chính xác, khả năng hợp tác giữa các học sinh.
 * Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi về bài 29 và đáp án.

* Cách tổ chức:

- Bước 1: Giáo viên phổ biến hình thức chơi, luật chơi.

+ Hình thức: chơi theo đội, có 2 đội chơi, mỗi đội 2 HS. Đặt tên cho 2 đội chơi
Đội 1: Đội Vi khuẩn; Đội 2: Đội Virut.

+ Luật chơi: Có 2 gói câu hỏi (mỗi gói có 8 câu). Mỗi đội chơi cử 2 thành viên lên đứng áp lưng vào nhau, một HS nhìn màn chiếu đọc câu hỏi, một HS quay nhìn xuống dưới lớp trả lời câu hỏi. Mỗi đáp án trả lời đúng được 10 điểm. Thời gian chơi cho mỗi đội là 1 phút. Đội nào trả lời nhanh đúng thời gian quy định, nhiều đáp án đúng thì đội đó sẽ chiến thắng.

+ Giám khảo: toàn bộ HS còn lại và GV

+ Thư kí: 2 thư kí 
+ Đội nào nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Đội thua sẽ hát một bài theo yêu cầu. 
- Bước 2: HS lần lượt chọn các gói câu hỏi rồi thực hiện chơi. GV bấm câu hỏi cho học sinh. Gói câu hỏi trong trò chơi“Hỏi nhanh - Đáp gọn”:
Gói câu hỏi số 1: Gồm 8 câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Virut là một cơ thể sống rất nhỏ bé chỉ tính bằng đơn vị namômet. Đúng hay sai?
	Sai

	     2. Cấu trúc của virut gồm 2 thành phần bắt buộc nào?
	Lõi axit nucleic và vỏ capsit.

	     3. Virut chi gồm lõi axit nucleic và vỏ capsit gọi là gì?
	Virut trần

	     4. Vỏ ngoài của virut có cấu tạo từ thành phần nào??
	Lipit và prôtêin

	     5. Phagơ T2 có cấu trúc loại nào?
	Cấu trúc hỗn hợp

	     6. Có thể nuôi cấy virut trên môi trường nhân tạo như nuôi cấy vi khuẩn không?
	Không

	    7. Virut có bào quan Ribôxôm không?
	Không

	    8.Virut sống kí sinh nội bào bắt buộc. Đúng hay sai?
	Đúng


Gói câu hỏi số 2: Gồm 8 câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Virut là một thực thể sống rất nhỏ bé chỉ tính bằng đơn vị namômet. Đúng hay sai?
	Đúng

	     2. Nucleocapsit gồm những thành phần cấu trúc nào?
	Lõi axit nucleic và vỏ capsit.

	     3. Vật chất di truyền của virut là gì?
	ADN hoặc ARN.

	     4. Thành phần cấu trúc nào của virut giúp bám trên bề mặt tế bào chủ?
	Gai Glicôprôtêin

	     5. Virut khảm thuốc lá có cấu trúc loại nào?
	Cấu trúc xoắn.

	     6. Virut là một thể vô sinh. Đúng hay sai?
	Sai

	    7. Kể tên các loại cấu trúc của virut?
	Cấu trúc xoắn, cấu trúc khối, cấu trúc hỗn hợp.

	   8. Virut sinh sản độc lập. Đúng hay sai?
	Sai


- Bước 3: Thư kí công bố điểm, GV tuyên dương nhóm có tổng điểm nhiều nhất. Đội thua sẽ bị phạt hát một bài theo yêu cầu tên là “ Hòa nhịp con tim’ – bài hát cổ động về phòng chống HIV/ AIDS trong phim “ Nhà có nhiều cửa sổ” (giáo viên in sẵn lời bài hát cho đưa cho HS nếu HS không thuộc).  
Sau khi HS hát xong, GV dẫn vào bài: Virut chưa có cấu tạo tế bào, nó không có khả năng sinh sản độc lập mà phải sống kí sinh nội bào bắt buộc. Vạy virut tăng nhanh số lượng bằng cách nào? Câu trả lời sẽ có sau khi chúng ta học xong bài học hôm nay, bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào.
Các trò chơi mà tôi đưa ra trong phần khởi động đều dễ dàng áp dụng, phát triển năng lực chung và chuyên biệt ở nhiều bài trong chương trình Sinh học 10. Ngoài những trò chơi được minh họa ở trên giáo viên có thể sử dụng nhiều loại trò chơi khác cho phần khởi động mang lại hiệu quả cao như:  Rung chuông vàng, Đi tìm ngôi sao may mắn, Chiếc nón kỳ diệu, Bức tranh bí ẩn, bí mật trong ô chữ, trong quả bóng, Ong tìm chữ, Tôi vẽ bạn đoán, Vươn tới tầm cao mới,...
Vận dụng trò chơi vào giới thiệu bài mới đã giúp HS bước đầu nhận ra nội dung bài học mà các em sắp được học. Khi chơi, HS bị lôi cuốn vào trò chơi bởi sự hấp dẫn. Chính sự hấp dẫn đó đã cuốn hút đông đảo HS tham gia và bắt đầu một giờ học mới đầy hứng khởi, đồng thời phát triển nhiều năng lực khác nhau.

4.2.3. Khởi động bằng cách đặt câu hỏi. 
           GV đặt câu hỏi thách đố, chứa đựng vấn đề HS còn chưa hiểu rõ từ đó khơi gợi sự tò mò để dẫn vào bài mới. Cách vào bài này được sử dụng khá phổ biến trong các bài, phát huy hiệu quả cao, phát triển được ở học sinh năng lực tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học.
Ví dụ 1: Bài 2. Các giới sinh vật
           - Bước 1: GV đưa ra câu hỏi:

Cho các sinh vật sau đây: cây xà cừ, con gà, muỗi, nấm rơm, trùng đế giày,  tảo lục, vi khuẩn lao.

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết các sinh vật trên thuộc giới nào?
           - Bước 2: HS trả lời theo suy đoán (có thể đúng hoặc sai).
           - Bước 3: GV nhận xét và dẫn dắt: Vậy giới là gì? Căn cứ vào cơ sở nào để các em sắp xếp các sinh vật kia vào các giới phù hợp? Để làm rõ vấn đề này cô và các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay, bài 2: Các giới sinh vật.
Ví dụ 2: Bài 25, 26. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
- Bước 1: Giáo viên nêu câu hỏi:

Em hãy điền số thích hợp vào các chỗ trống?


(Escherichia Coli) trong điều kiện thích hợp sau 24 giờ sẽ sinh ra ………(1)………… tế bào và khối lượng sinh ra mỗi ngày từ 1 vi khuẩn này sẽ nặng tới……(2)……..
            - Bước 2: Học sinh trả lời theo suy đoán
            - Bước 3: GV thông báo con số đáp án và đặt câu hỏi đển dẫn vào bài:

(1): 47223665 x 1017    

(2): 4 722 tấn
GV hỏi: Em có nhận xét gì về  những con số này?
HS rút ra nhận xét: Vi khuẩn E. Coli sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

GV: Vậy sự sinh trưởng và sinh sản ở vi khuẩn E.Coli nói riêng và vi sinh vật nói chung có những đặc điểm gì và diễn ra như thế nào? Cô và các em sẽ tìm hiểu thông qua bài học hôm nay, bài 25, 26: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật.
4.2.4. Khởi động bằng liên hệ thực tế
             Giáo viên qua một ví dụ, hiện tượng trong thực tế rồi dẫn vào bài mới. Kiểu vào bài này giúp học sinh có hứng thú trong học tập, mong muốn giải thích được các hiện tượng xung quanh, học sinh thêm yêu thích môn học do thấy được mức độ ứng dụng của Sinh học trong đời sống hàng ngày. Nhờ đó phát triển năng lực tư duy logic, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực hợp tác, năng lực liên hệ thực tiễn.
Ví dụ 1: Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất

           - Bước 1: GV nêu câu hỏi 
Tại sao cơ thể người tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulozo?

           - Bước 2: HS trả lời 
Do người có enzim phân giải được tinh bột nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ.
            - Bước 3: GV nhận xét và dẫn dắt: Vậy enzim là gì và chúng có vai trò gì đối với chuyển hóa vật chất? Cô và các em sẽ cùng tìm câu trả lời qua bài học hôm nay, bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất.
Ví dụ 2: Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
- Bước 1: GV giới thiệu tranh đom đóm và nêu các câu hỏi

+ Các em có thể phân biệt được đom đóm đực và đom đóm cái không? Dấu hiệu phân biệt ở đây là gì?Ý nghĩa của sự phát sáng đó là gì?

+ Vì sao đom đóm có thể phát sáng và ánh sáng mà con đom đóm phát ra có giống với ánh sáng từ bóng điện của các em không?
- Bước 2: HS trả lời theo hiểu biết có thể đúng hoặc sai

 Gợi ý đáp án: 
+ Đom đóm đực chúng phát sáng để “tán tỉnh” bạn tình.
+ Để thu hút bạn tình, đom đóm đực phải tốn khá nhiều đồng tiền năng lượng. Chúng đốt lên “ngọn lửa tình yêu”bằng cách sử dụng ATP giúp enzim luciferaza phân giải một loại prôtêin là luciferin tạo ánh sáng lạnh (không tỏa nhiệt), không giống với ánh sáng của bóng điện.
- Bước 3: GV dẫn dắt: Vậy ATP là gì? ATP có vai trò như thế nào ? Để trả lời chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay, bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

4.2.5 . Khởi động bằng cách giải quyết tình huống


Giáo viên giới thiệu những tình huống có vấn đề chứa đựng những điều học sinh đã biết và chưa biết cần làm rõ thông qua nội dung bài mới. Học sinh sẽ dựa trên những vốn kiến thức của bản thân và thảo luận cùng nhóm để giải quyết tình huống. Giải quyết được tình huống sẽ là cơ sở để giáo viên dẫn vào bài mới nhẹ nhàng và logic. Thông qua việc cùng nhau giải quyết tình huống, HS sẽ phát huy được năng lực tư duy, năng lực hợp tác và sử dụng ngôn ngữ.
Ví dụ 1: Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

- Bước 1: GV chiếu 2 tình huống để học sinh thảo luận theo bàn trong 3 phút và trả lời.

[image: image9.emf]TÌNH H

u

ỐNG

Tình huống 1:

Khi tan học về, bạn

A, B,C đi xe đạp điện hàng 3. Do

mải nói chuyện nên mất tập trung,

bạn A đã va quệt với một xe khác

đi ngược chiều. Kết quả là bạn bị

ngã và bị trầy xước khá lớn. Bằng

hiểu biết của bản thân, em hãy cho

biết:

1. Các bạn HS trên đã vi phạm lỗi

gì khi tham gia giao thông?

2. Em sẽ khuyên bạn A nên làm gì

để tránh bị nhiễm trùng?
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Tình huống 2:

Vải thiều là một

loại quả đặc sản của vùng quê

Thanh Hà, tuy nhiên một năm lại

chỉ ra quả 1 đợt. Vậy em có cách

nào để giúp những người thích ăn

loại quả này có thể có vải thiều ăn

quanh năm không?

Dương Quí Phi


- Bước 2: HS thảo luận và trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung
+ Tình huống 1: Cần rửa vết thương bằng cồn iôt, dùng băng gạc băng lại vết thương, mua thuốc kháng sinh về uống...
+ Tình huống 2: Sấy khô vải hoặc bảo quản trong tủ lạnh.
- Bước 3: GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.

Từ câu trả lời của HS, giáo viên hỏi: Những biện pháp mà các em đề xuất trong 2 tình huống trên nhằm mục đích gì?
HS: Ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật để tránh nhiễm trùng hoặc để bảo quản nông sản.

GV: Trong tình huống 1 các em đã nhắc đến các yếu tố hóa học (cồn, kháng sinh) và tình huống 2 nhắc đến các yếu tố lí học (nhiệt độ). Vậy các yếu tố này  ảnh hưởng đến vi sinh vật như thế nào và còn có những nhân tố nào trong môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật nữa hay không? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời qua bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.
Ví dụ 2: Bài 29. Cấu trúc các loại virut
- Bước 1: GV nêu tình huống
"Bạn Nam đi học về gặp trời mưa và bị cảm lạnh. Bạn hắt hơi và chảy nước mũi nhiều. Mẹ Nam đã mang cho Nam 2 viên thuốc cảm Panadol và 2 viên kháng sinh Amoxilin để uống cho nhanh khỏi. Mẹ Nam bảo Nam: Con cứ chịu khó uống vài viên thuốc kháng sinh là khỏi ngay con ạ".
- Bước 2: GV nêu câu hỏi thảo luận

Theo em, mẹ Nam làm như vậy có đúng không? Nếu không thì vì sao và cách giải quyết của em trong trường hợp này là gì?
- Bước 3: HS thảo luận và trả lời
- Bước 4: Giáo viên nhận xét và đưa ra kết luận: Kháng sinh là thuốc được dùng để tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gây ra, không có tác dụng trên các loại vi sinh vật khác như: virut,…
.
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- Bước 5: GV giới thiệu hình ảnh và dẫn dắt vào bài: Tại sao kháng sinh được sử dụng để diệt khuẩn nhưng lại không được sử dụng để diệt virut? Để trả lời cô và các em cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay, bài 29: Cấu trúc các loại virut
4.2.6. Khởi động bằng cách thực hành thí nghiệm.

             Cách vào bài này giúp học sinh được trải nghiệm, sáng tạo, nâng cao năng lực thực hành, năng lực hợp tác, năng lực quan sát, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tư duy, từ đó học sinh thấy được sự gần gũi của các kiến thức lí thuyết môn Sinh học với thực tiễn cuộc sống và hứng thú với môn học hơn.
Ví dụ 1: Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

- Bước 1: GV mời 1 nhóm HS đại diện nêu thí nghiệm đã được dặn làm trước tiết học 2 tuần: Ngâm 1 lọ sấu với đường.
- Bước 2: GV đề nghị cả lớp quan sát quả sấu và mời 2 HS nếm thử cả quả và nước sấu, rút ra nhận xét và giải thích kết quả.
HS nếm và rút ra nhận xét: quả có vị chua chua, ngọt ngọt và nước có vị ngọt ngọt, chua chua, quả hơi nhăn.

HS giải thích kết quả theo suy luận của bản thân: (Có thể là: Nước chua từ quả sấu đi từ trong quả ra ngoài, đường đi từ ngoài vào trong quả).
- Bước 3: GV dẫn dắt vào bài: Vậy quá trình vận chuyển các chất đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay, bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
Ví dụ 2: Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.
- Bước 1: GV mời 2 HS lên bảng:

+  1 HS chống đẩy 20 cái; 

+  1 HS nâng cao đùi 50 cái

- Bước 2: HS thực hiện yêu cầu của GV.

- Bước 3: GV đặt câu hỏi để dẫn dắt vào bài: Em thấy cơ thể em có những thay đổi như thế nào sau khi thực hiện động tác này?
HS: mệt hơn, thở nhanh hơn, tim đập nhanh hơn, người nóng hơn...

GV: Như vậy khi vận động, các em sẽ phải tốn năng lượng cho các hoạt động đó. Vậy năng lượng này là dạng năng lượng gì và được lấy từ đâu?

Để giúp các em có câu trả lời, hôm nay cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.
Ví dụ 3: Bài 25, 26. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
- Bước 1: GV mời một nhóm đại diện lên báo cáo quy trình và kết quả thí nghiệm muối dưa cải trong điều kiện ban đầu như nhau đã được làm trước 1 tuần:
- Bước 2: Học sinh báo cáo quy trình và kết quả thí nghiệm

+ 1 lọ khi dưa vàng, chua ngon (2 - 3 ngày), lấy dưa ra ăn, cho rau mới vào, lấy bớt nước chua ra và thêm nước đun sôi để nguội vào, cứ làm theo quy luật như vậy đến tiết sau mang đi.

+ 1 lọ dưa muối để  nguyên 7 ngày không thay đổi bất kì yếu tố môi trường nào.
+ Học sinh giới thiệu những hình ảnh và ghi chép về sự thay đổi màu sắc, vị nước dưa trong bình trong thời gian  thí nghiệm: 
- Bước 3: GV dẫn dắt: Sự thay đổi trong vại dưa muối được giải thích như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay, bài 25,26: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật.
4.2.7. Khởi động bằng bài tập


Khởi động bằng cách nêu ra bài tập để học sinh giải quyết vừa giúp giáo viên có thể kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của bài học trước ở học sinh, vừa phát huy được tư duy phán đoán, so sánh và năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán của học sinh.
Ví dụ 1: Bài 8. Tế bào nhân thực
- Bước 1: Giáo viên nêu bài tập

Có 4 ảnh chụp các tế bào, trong đó có 2 tế bào lá đậu, 2 tế bào vi khuẩn E. Coli.  Nếu chỉ có các ghi chú quan sát sau đây, có thể phát hiện được ảnh nào thuộc đối tượng nào hay không ? Giải thích
Hình A: Lục lạp, ty thể, nhân, ribôxôm. 

Hình B: Thành tế bào, màng sinh chất, ribôxôm. 

Hình C: Bộ máy Golgi, lưới nội chất, thành tế bào, màng sinh chất. 

Hình D: Màng sinh chất, ribôxôm. 

- Bước 2: HS thảo luận trả lời

Đáp án câu hỏi:

Hình A có lục lạp, ti thể, nhân ( Tế bào lá đậu

Hình C: có Bộ máy Golgi, lưới nội chất, thành tế bào (Tế bào lá đậu
Hình B: Thành tế bào, màng sinh chất, ribôxôm(Tế bào E. Coli
Hình D: Màng sinh chất, ribôxôm(Tế bào E. Coli.
- Bước 3: GV nhận xét câu trả lời của HS và dẫn dắt vào bài: Em có nhận xét gì về cấu trúc tế bào vi khuẩn E.Coli và tế bào lá đậu?

HS trả lời: Tế bào vi khuẩn có cấu trúc rất đơn giản, bào quan trong tế bào chất chỉ có ribôxôm nhưng tế bào lá đậu có cấu trúc phức tạp gồm nhiều thành phần hơn. 
GV dẫn dắt: Tế bào lá đậu là 1 loại tế bào nhân thực. Vậy tế bào nhân thực là gì? Tế bào nhân thực có những bào quan nào và chúng thực hiện chức năng gì trong tế bào? Cô và các em sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay, bài 8: Tế bào nhân thực.
Ví dụ 2: Bài 19. Giảm phân
- Bước 1: Giáo viên nêu bài tập: 
Hình dưới mô tả một giai đoạn phân bào của một tế bào nhân thực lưỡng bội.                                                       
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Dưới đây là các kết luận rút ra từ hình trên:
(a) Bộ NST của loài 2n = 6
(b) Hình trên biểu diễn một tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân.
(c) Tế bào có số crômatit là 6, số tâm động là 3
Có mấy kết luận đúng?
A. 3.                       B. 1.                       C. 0.                       D. 2.
- Bước 2: HS trả lời và phải giải thích vì sao đúng. 
- Bước 3: GV công bố đáp án của bài tập: D (có ý a, c đúng).
Từ đó giáo viên dẫn dắt: Khi tế bào ở kì giữa nguyên phân thì số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào luôn là một số chẵn, còn trong hình số lượng nhiễm sắc thể của tế bào là một số lẻ. Và đây chính là tế bào đang ở quá trình giảm phân. Vậy giảm phân có những đặc điểm gì và có gì khác so với nguyên phân, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 19: Giảm phân.
4.2.8. Khởi động bằng phương tiện trực quan 

GV cho học sinh xem những mẫu vật, mô hình, bức tranh,… thường tạo nên những ấn tượng mạnh. Thông qua các phương tiện trực quan, học sinh sẽ ngày càng hứng thú, mong chờ đến tiết học. Cách khởi động này đặc biệt thích hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Giáo viên có thể truy tìm các hình ảnh, mô hình, tranh, phim, thí nghiệm…minh họa trên các phương tiện hỗ trợ như Internet, sách báo. Mặt khác đây là cách vào bài hiệu quả khi giáo viên sử dụng và phát huy tác dụng của đồ dùng dạy học có tại phòng thiết bị, dụng cụ thí nghiệm của nhà trường, hoặc tự chế tác trong đời sống. Vào bài theo cách này giúp học sinh phát triển năng lực quan sát, năng lực thu thập thông tin, năng lực tự học.
Ví dụ 1: Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
- Bước 1: GV chiếu 1 số hình ảnh về thành tựu của công nghệ nuôi cấy mô và yêu cầu học sinh quan sát.
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- Bước 2: GV đặt câu hỏi thông qua việc HS quan sát tranh: Đây là biện pháp nhân giống nào? Nhận xét về các cơ thể con được tạo ra nhờ công nghệ này?

HS trả lời: Công nghệ nuôi cấy mô, các cơ thể con giống nhau.
GV: Vậy cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy mô là gì?

HS: Cơ sở khoa học là quá trình nguyên phân, dựa vào tính toàn năng của tế bào thực vật (đã học trong môn Công nghệ 10).
- Bước 3: GV dẫn dắt vào bài: Tại sao dựa trên cơ sở nguyên phân, nuôi cấy mô có thể tạo ra các cây con giống nhau? Và nguyên phân có đặc điểm và ý nghĩa như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay, bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.
Ví dụ 2: Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
- Bước 1: GV chiếu thí nghiệm lên men sữa tươi có đường, yêu cầu HS dự đoán sản phẩm thu được.
HS trả lời: Sữa chua 
- Bước 2: GV đưa ra 1 vỉ sữa chua và 1 hộp sữa tươi và đặt ra các câu hỏi dựa vào việc yêu cầu HS quan sát mẫu vật: Sữa chua khác với sữa tươi ban đầu như thế nào? 
HS quan sát trả lời:

- Bước 3: GV chỉnh lí, bổ sung: Sữa chua dạng sệt, có mùi và vị chua, sữa tươi có đường dạng lỏng, có mùi của sữa (bò) và có vị ngọt.

GV dẫn dắt:

+ Có được sản phẩm sữa chua sau khi lên men sữa tươi là nhờ một loại vi khuẩn có lợi là vi khuẩn lactic. Đó cũng là một trong các sinh vật sẽ được nghiên cứu trong phần tiếp theo của chương trình Sinh học 10.(GV ghi tên phần III. Sinh học vi sinh vật.
+ Quá trình biến đổi sữa tươi thành sữa chua chính là nhờ quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của vi khuẩn lactic( GV ghi tên chương I.
+ Trong thí nghiệm, môi trường "sữa tươi có đường" là môi trường nuôi cấy men giống sữa chua. Vậy đó là loại môi trường gì và kiểu dinh dưỡng của men giống như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Vi sinh vật.
4. 2.9. Khởi động vào bài cách sử dụng các thông tin thời sự 

Kiểu vào bài này được đánh giá cao về việc liên hệ thực tế, cập nhật thông tin nóng bỏng hàng ngày liên quan đến khoa học Sinh học cần giải thích, làm rõ. Qua đó HS yêu thích môn học, tự giác theo dõi các tin tức liên quan và tự tìm cách trả lời bằng kiến thức đã học hoặc mang đến lớp thảo luận với bạn bè và thầy cô.  Yêu cầu thông tin phải tuyệt đối chính xác, giáo viên không thể tự đưa ra thông tin mà không có  minh chứng, khiến học sinh nghi vấn thông tin. Với cách khởi động này, học sinh sẽ phát huy được năng lực tự học, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin.
Ví dụ 1: Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

- Bước 1: GV nêu câu hỏi
+  Đố em đoán ra có tổng cộng bao nhiêu loài sinh vật trên Trái Đất?
- Bước 2: HS tự suy đoán.
- Bước 3: GV công bố đáp án và dẫn dắt vào bài: Câu trả lời là hơn 1 ngàn tỉ loài.  Đây là kết quả từ nghiên cứu mới nhất do đại học Indiana (Mỹ) thực hiện. Họ nói rằng: "Theo tính toán của chúng tôi, số lượng sinh vật có trên Trái Đất còn nhiều hơn sao trời".
Đến nay con người đã nhận biết và gọi tên được hơn 1.400.000 loài sinh vật trên thế giới. Trong số 1.400.000 loài sinh vật đã được con người nhận biết có khoảng hơn 300.000 loài thực vật, hơn 1.000.000 loài động vật. 
Điều đó chứng tỏ: Thế giới sống vô cùng đa dạng, phong phú nhưng chúng được phân thành các cấp độ khác nhau. Vậy các cấp độ đó là gì ? Chúng có những đặc điểm chung nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay, bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

Ví dụ 2: Khởi động để dẫn vào chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm.
- Bước 1: Giáo viên chiếu hình về lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi. 
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- Bước 2: GV hỏi: Hình ảnh này giúp em liên hệ đến căn bệnh nào ở lợn đang được đài báo phản ảnh nhiều trong thời gian gần đây? Em đã biết những thông tin gì về bệnh này chưa?
- Bước 3: HS trả lời: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
- Bước 4: Giáo viên nhận xét và giới thiệu: "Theo thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới (OEI), tính từ năm 2017 đến ngày 26.2.2019, đã có trên 20 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF). Tổng cộng đã có hơn 1 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Tại Việt Nam, đến thời điểm 4/3/ 2019, đã có 7 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tổng số lợn bị mắc bệnh và phải tiêu hủy là 4.231 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 297 tấn, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Các tỉnh bị dịch ASF xâm nhiễm gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương (tính theo thứ tự thời gian bị phát hiện có dịch)". Bệnh do virut gây ra, đây là một chủng virut có độc lực cao, lây lan nhanh và virut này sẽ khiến 100% số lợn bị nhiễm bệnh chết. Bệnh không lây sang người, không có thuốc điều trị và chưa có vacxin phòng bệnh. 
Vậy virut là gì và chúng lây truyền như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu trong chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm.
4.2.10. Khởi động theo phương pháp kể chuyện

Giáo viên kể một câu chuyện nhỏ và vui có thể về cuộc đời của nhà khoa học Sinh học có liên quan đến nội dung bài học hay câu chuyện về các loài sinh vật rồi từ tính huống hay vấn đề trong câu chuyện để dẫn vào bài học. Kể chuyện tích cực sẽ khơi gợi trí tò mò và lôi cuốn được sự tập trung, chú ý của học sinh khi tham gia vào tiết học. Qua đó sẽ phát triển ở học sinh năng lực tư duy, óc phán đoán và năng lực tự học, tự sáng tạo.
Ví dụ 1: Khởi động khi vào phần III. Sinh học vi sinh vật
- Bước 1: GV chiếu hình ảnh chiếc kính hiển vi đầu tiên và hình ảnh Antonie van Leeuwenhoek và hỏi:  Đây là hình ảnh của nhà khoa học nào và tên tuổi của ông gắn với sáng chế là gì?
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Đây là cái gì?


- Bước 2: HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

- Bước 3: Giáo viên công bố câu trả lời. Ông là Antonie van Leeuwenhoek - người chế tạo ra chiếc kính hiển vi đầu tiên và kể chuyện: "Antonie van Leeuwenhoek sinh năm 1632 trong một gia đình nghèo được học rất ít, thường phải giúp bố mẹ trông nom quán bia. Những lúc rỗi rãi ông thường thích quan sát và theo dõi các con vật nhỏ bé như con ruồi, con kiến, những con vật hay làm nhiễm bẩn thùng bia. Ngay từ khi còn rất nhỏ ông đã ao ước tìm cách để có thể thấy rõ từng cái cánh, từng cái chân nhỏ xíu của chúng. Mới 16 tuổi ông rời bỏ quê hương lên thủ đô Amsterđam làm công cho một chủ cửa hàng bán vải sợi. Ông được giao cho việc dùng kính lúp để quan sát và đánh giá phẩm chất các loại vải sợi, len, dạ. Niềm say mê từ thuở thiếu thời đã thúc đẩy ông nghĩ đến việc cải tiến chiếc kính lúp đơn giản, phóng đại được rất ít này. Năm 25 tuổi, ông quyết định trở về quê hương để theo đuổi công việc mà ông mong muốn nhất: chế tạo kính viển vi. Chỉ với một mình ông đã làm tới 247 chiếc kính hiển vi khác nhau, ông quan sát tất cả mọi thứ  và hết sức ngạc nhiên khi thấy trong đó có những sinh vật nhỏ bé mà ông gọi chúng là những "con thú khủng khiếp". Ông nói "Chúng bơi lội như cá măng trong nước", "Trong mồm tôi số lượng của chúng có lẽ còn đông hơn cả tổng dân số của Vương quốc Hà Lan". Có thể khẳng định người đầu tiên khám phá ra một thế giới vô cùng phong phú của các sinh vật không nhìn thấy (vi sinh vật) chính là Lơvenhúc- một người lao động cần mẫn và đầy ước mơ khám phá các bí mật của thế giới hiển vi.

GV  hỏi: Em học tập điều gì thông qua câu chuyện này?

HS: Trả lời 

GV giáo dục HS thông qua câu chuyện: Sống phải có đam mê, phải có ước mơ và phải cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ, sự thành công không đến với một kẻ lười biếng. Vì vậy ngay từ bây giờ các em cần chú ý, chăm chỉ học tập, tự tôi luyện bản thân có bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn để đi tới đích mà em mong muốn.
GV hỏi: Những sinh vật ông quan sát thấy dưới kính hiển vi được gọi là gì?
HS: Vi sinh vật.

GV dẫn dắt: Vậy vi sinh vật có những đặc điểm gì? Tại sao số lượng của chúng lại lớn như vậy? Để trả lời chúng ta cùng tìm hiểu phần III- Sinh học vi sinh vật.
4.3. Giới thiệu một số hình thức khởi động có thể áp dụng cho các bài cụ thể trong Sinh học 10.

	STT
	Bài học
	Hình thức khởi động

	1


	Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống.
	Đặt câu hỏi có vấn đề, liên hệ thực tế.

	2
	Bài 2. Các giới sinh vật.
	Đặt câu hỏi có vấn đề, trò chơi.

	3
	Chủ đề. Thành phần hóa học gồm: 

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước.
Bài 4. Cacbonhiđrat và Lipit 

Bài 5. Prôtêin.
Bài 6. Axit nucleic.
	Liên hệ thực tế, đặt câu hỏi nêu vấn đề, trò chơi.



	4
	Bài 7. Tế bào nhân sơ.
	Kiểm tra kiến thức cũ, dẫn dắt logic.

	5
	Bài 8. Tế bào nhân thực. 
	Đặt câu hỏi nêu vấn đề, trò chơi, bài tập.

	6
	Bài 9+10. Tế bào nhân thực. 
	Đặt câu hỏi nêu vấn đề, liên hệ thực tiễn.

	7
	Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
	Nghiên cứu bài học, liên hệ thực tế, đặt câu hỏi nêu vấn đề, kiểm tra bài cũ, dẫn dắt logic, trực quan.

	8
	Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.
	Kiểm tra bài cũ, dẫn dắt logic.

	9
	Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.
	Trò chơi, nghiên cứu bài học, kiểm tra bài cũ, dẫn dắt logic, đặt câu hỏi nêu vấn đề.

	10
	Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất.
	Sử dụng thí nghiệm, đặt câu hỏi nêu vấn đề.

	11
	Bài 15. Thực hành: Thí nghiệm về enzim.
	Kiểm tra bài cũ, dẫn dắt logic.

	12
	Bài 16. Hô hấp tế bào.
	Kiểm tra kiến thức cũ, dẫn dắt logic, trò chơi.

	13
	Bài 17. Quang hợp.
	Trò chơi, kiểm tra kiến thức cũ.

	14
	Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.
	Trực quan, liên hệ thực tế, đặt câu hỏi nêu vấn đề.

	15
	Bài 19. Giảm phân.
	Liên hệ thực tế, đặt câu hỏi nêu vấn đề, trò chơi.

	16
	Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
	Trực quan, liên hệ thực tế, kể chuyện, trò chơi, kể chuyện.

	7
	Bài 24. Thực hành: Lên men Etilic và lên men lactic (tiết 1).
	Trò chơi, đặt câu hỏi nêu vấn đề, liên hệ thực tế.

	18
	Bài 25, 26. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật.
	Nghiên cứu bài học, liên hệ thực tế.

	19
	Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.
	Dạy học tình huống, liên hệ thực tế.

	20
	Bài 29. Cấu trúc các loại virut.
	Liên hệ thực tế, trực quan, thông tin thời sự.

	21
	Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.
	Kiểm tra bãi cũ, dẫn dắt logic, đặt câu hỏi nêu vấn đề. 

	22
	Bài 31, 32: Vi rut gây bênh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.
	Liên hệ thực tế, trò chơi, đặt câu hỏi nêu vấn đề.


5. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
* Mục đích thực nghiệm: Kiểm tra tính khả thi hợp lý, hiệu quả vận dụng một số hình thức khởi động trong dạy học môn Sinh học theo hướng phát triển năng lực HS.

* Chọn lớp thực nghiệm:

          - Lớp đối chứng: 10C (45HS), 10D (43HS), 10 E (44HS), 10 M (43HS)
          - Lớp thực nghiệm: 10A (45HS), 10B (43HS), 10H (44HS), 10 N (43 HS)
* Các bước tiến hành thực nghiệm:

- Tiến hành khảo sát thái độ học tập HS (đầu học kì I).

- Dạy thử nghiệm (học kì I, II) cả lớp đối chứng và lớp thực nghiệm.

- Khảo sát ý kiến GV, lớp thực nghiệm và đối chứng.

- Kiểm tra sau khi dạy thử nghiệm cả lớp đối chứng và lớp thực nghiệm để so sánh kết quả.

- Cuối cùng là phân tích kết quả sau thực nghiệm và kết luận.

* Nội dung thực nghiệm: 

- Giới hạn ở một số bài trong chương trình Sinh học THPT, một số cách, hình thức khởi động vào bài đã được thiết kế như nêu ở phần trên. 


- Do điều kiện tôi xin đưa ra 3 tiết thực nghiệm tiêu biểu mà tôi đã dạy tại 
lớp thực nghiệm.
+ Dạy bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

+ Dạy bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

+ Dạy bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

* Phương pháp:
 -  Lớp thực nghiệm: Lớp 10A, 10B, 10H, 10 N là lớp thực hiện dạy thực nghiệm được vận dụng nhiều hình thức khởi động theo định hướng phát triển năng lực, đổi mới phương pháp, lấy HS làm trung tâm. 

 - Lớp đối chứng: Lớp 10C, 10 D, 10E, 10M chủ yếu vào bài trực tiếp, không tổ chức hoạt động khởi động, sử dụng phương pháp truyền thống.

* Giáo án thực nghiệm: 

       + Bản trên Word (PHỤ LỤC 1)

       + Thiết kế trên Power Point  

* Thời gian dạy thực nghiệm: tháng 10 -2018; tháng 11-2018; tháng 2-2019, tháng 3-2019. Các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cùng thực hiện nội dung học tập, cùng bài và thời điểm như nhau.

* Một số hình ảnh tiết dạy thực nghiệm và tiết dạy đối chứng. 
- Hình ảnh lớp thực nghiệm (tổ chức hoạt động khởi động).
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- Hình ảnh lớp đối chứng ( không tổ chức hoạt động khởi động, trực tiếp vào bài mới).
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6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
6.1. Đối với giáo viên
6.1.1. Định tính

- Bản thân tôi thu được nhiều điều bổ ích về kiến thức, phương pháp để vận dụng khởi động vào dạy Sinh học được tốt hơn. 

- Sau khi đồng nghiệp, tổ, nhóm chuyên môn dự giờ, chứng kiến việc áp dụng sáng kiến đã nhận xét và đánh giá về đề tài như sau: 

+ Phát huy được tính tích cực, khơi dậy sự hứng thú cho học sinh học tập.

+ Hình thành và phát triển cho HS cả năng lực chung và năng lực chuyên biệt.

+ Là phương pháp tích cực, phù hợp với xu thế mới: “Lấy học sinh làm trung tâm”.
+ Phù hợp với chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực hiện nay.
+ Có thể nhân rộng đề tài để các bạn đồng nghiệp tham khảo. 
- Khi chứng kiến, dự giờ tôi vận dụng nhiều hình thức khởi động khác nhau vào dạy học thì nhiều đồng nghiệp đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Trong sinh hoạt chuyên đề, tôi đã mạnh dạn trình bày sáng kiến trước tổ nhóm chuyên môn. Khi nghe báo cáo chuyên đề cũng như dự giờ trực tiếp tôi dạy nhiều đồng chí đã không còn lúng túng khi vận dụng linh hoạt nhiều hình thức khởi động trong dạy học nữa. Đồng nghiệp đều khẳng định vận dụng sáng tạo, phong phú nhiều hình thức khởi động vào dạy học hợp lí đã tạo được hứng thú, rèn kĩ năng và phát triển năng lực cho HS.

6.1.2. Định lượng

Bảng: Mức độ quan tâm chuẩn bị phần khởi động và mức độ thường xuyên khi sử dụng các hình thức khởi động vào bài học

(Sau khi triển khai thực hiện đề tài, phổ biến ở tổ, trường)
	Mức độ thường xuyên
	Rất thường xuyên

(%)
	Thường xuyên

(%)
	Không thường xuyên

(%)
	Không khi nào

(%)

	 Mức độ quan tâm chuẩn bị, thiết kế phần khởi động cho bài giảng 
	15
	65
	20
	0

	Chú trọng làm khởi động hay, hấp dẫn 
	16
	61
	27
	0

	Vào bài trực tiếp (chỉ giới thiệu tên bài mới)
	10
	27
	57
	6

	 Từ bài cũ dẫn vào bài mới bằng mối liên hệ logic 
	18
	67
	15
	0

	Kiểm tra bài cũ dẫn vào bài mới 
	26
	62
	8
	0

	Đặt câu hỏi nêu vấn đề 
	30
	56
	14
	0

	 Liên hệ từ thực tế 
	20
	62
	18
	0

	 Dùng phương tiện trực quan (tranh, video, sơ đồ, bản đồ,...)
	10
	35
	55
	0

	 Kể một câu chuyện ngắn
	8
	21
	71
	0

	 Tổ chức trò chơi
	6
	29
	58
	7

	Hình thức vào bài khác (thực hành thí nghiệm, thông tin thời sự…)
	2
	9
	87
	2


Qua kết quả khảo sát cũng như dự giờ đồng nghiệp, tôi nhận thấy:


Trong 40 GV tham gia khảo sát đầu năm thì tới 40% GV không thường xuyên chú ý đến việc khởi động mở đầu bài giảng thì nay đã giảm xuống còn 20%. Đầu năm có tới 45% GV không thường xuyên chú trọng làm khởi động
 hay, hấp dẫn thì đến nay đã giảm xuống còn 27%. Điều này cho thấy hiện nay việc khởi động bài giảng đã bước đầu được GV quan tâm hơn. 
Những hình thức khởi động vào bài góp phần hình thành và phát triển năng lực như: trò chơi, sử dụng phương tiện trực quan, thực hành, thí nghiệm, kể chuyện, liên hệ thực tế, đặt câu hỏi nêu vấn đề và một số hình thức khởi động khác đã được giáo viên chú ý sử dụng nhiều hơn.  
6.2. Đối với học sinh

6.2.1 Định tính (Qua quan sát chủ quan)


Qua quan sát thực tế, tôi nhận thấy những lớp áp dụng sáng kiến đã có những chuyển biến rất tốt. Từ chỗ chưa yêu thích môn học, giờ học thì nay nhiều em đã hứng thú và thích giờ học hơn. HS đã chủ động, tích cực tham gia vào các quá trình xây dựng bài học. Cụ thể:

- Học tập chủ động, tích cực và hiệu quả hơn.

- Phát huy được những tiềm năng sẵn có.

     - Rèn luyện tư duy, tác phong nhanh nhạy biết xử lý tình huống linh hoạt.

- Học sinh được giáo dục toàn diện hơn: lòng đam mê, tư duy độc lập, kĩ  năng quan sát tranh ảnh, thực hành thí nghiệm, rèn kĩ năng diễn đạt, hợp tác theo nhóm, biết chia sẻ, hợp tác, phát triển năng lực giao tiếp tự tin, hợp tác, giải quyết vấn đề,...
6.2.2. Định lượng

* Kết quả điều tra thái độ học tập Sinh học ở một số lớp áp dụng sáng kiến như sau:

	Lớp
	Số lượng 

HS
	Số học sinh hứng thú với tiết học

	
	
	Đầu năm học (Chưa áp dụng sáng kiến, dạy truyền thống)
	Sau khai áp dụng SK (khảo sát sau khi dạy tiết thực nghiệm)

	10A
	45
	12
	35

	10B
	43
	14
	30

	10H
	44
	13
	32

	10N
	43
	16
	34

	Tổng
	175
	55
	131


Bảng khảo sát trên cho thấy: Có sự thay đổi, tiến bộ rõ nét ở lớp thực nghiệm sau khi áp dụng dạy thực nghiệm. Tinh thần học tập của học sinh: nếu trước thực nghiệm số lượng học sinh hứng thú với tiết học của bốn lớp rất ít (55HS), thì sau thực nghiệm các em đã hào hứng, hứng thú hơn với tiết học nhiều hơn (131 HS).

* Kết quả điều tra thái độ học tập Sinh học ở lớp thực nghiệm so với lớp đối chứng.
(Thời gian khảo sát đều là tháng 15-3-2019).
	Lớp
	Số lượng 

học sinh
	Số HS hứng thú với tiết học
	Số HS chưa hứng thú với tiết học

	10C (Lớp đối chứng)
	45
	12
	33

	10D (Lớp đối chứng)
	43
	15
	28

	10E (Lớp đối chứng)
	44
	11
	33

	10M(Lớp đối chứng)
	43
	14
	29

	10A (Lớp thực nghiệm)
	45
	35
	10

	10B (Lớp thực nghiệm)
	43
	30
	13

	10H (Lớp thực nghiệm)
	44
	32
	12

	10N (Lớp thực nghiệm)
	43
	34
	9


Qua bảng thống kê cho thấy: Cùng một khoảng thời gian và cùng dạy về một bài nhưng lớp đối chứng (10C,10D, 10E, 10M) không được áp dụng sáng kiến thì có số HS hứng thú với tiết học ít (chỉ 52/175HS), ít hơn nhiều so với các lớp 10A, 10B,10H và 10N được dạy thực nghiệm có tới 131/175 HS hứng thú với tiết học. Tinh thần học của HS ở lớp đối chứng uể oải, mệt mỏi còn tinh thần học tập của HS lớp thực nghiệm hào hứng, tích cực khi được tham gia vào nhiều hoạt động học tập khác nhau, tham gia trò chơi, được giao tiếp, hợp tác với bạn bè,...

* Kết quả thông qua bài kiểm tra so sánh giữa lớp thực nghiệm với lớp đối chứng

 
Sau mỗi tiết dạy thực nghiệm tôi đều tiến hành kiểm tra chia điểm trung bình của 3 bài được bảng tổng hợp kết quả thông qua bài kiểm tra sau khi dạy ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.  
	           Lớp


	Sĩ số

(HS)
	Kết quả 

	
	
	    Yếu
	   TB
	Khá   
	    Giỏi

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10C (Lớp đối chứng)
	45
	5
	11
	24
	53
	13
	29
	3
	7

	10A (Lớp thực nghiệm)
	45
	0
	0
	12
	27
	22
	49
	11
	24

	10D (Lớp đối chứng)
	43
	5
	12
	19
	43
	15
	35
	4
	10

	10B (Lớp thực nghiệm)
	43
	1
	2
	10
	23
	24
	56
	8
	19

	10E (Lớp đối chứng)
	44
	4
	9
	20
	45
	17
	39
	3
	7

	10H (Lớp thực nghiệm)
	44
	0
	0
	10
	23
	25
	57
	9
	20

	10M (Lớp đối chứng)
	43
	3
	7
	23
	53
	12
	28
	5
	12

	10N (Lớp thực nghiệm)
	43
	1
	2
	11
	26
	24
	56
	7
	16


                                                                                                                              Nhận xét: Lớp thực nghiệm được áp dụng sáng kiến so với lớp đối chứng:

Nhận xét lớp áp dụng sáng kiến:

- % số HS đạt điểm khá, giỏi của bốn lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng (73% lớp 10A so với 36% lớp 10C; 74% lớp 10B so với 45% lớp 10D; 77% lớp 10H so với 46% lớp 10E ; 72% của lớp 10N so với 40% của 10 M).
- % số HS đạt điểm yếu, trung bình lớp thực nghiệm thấp hơn hẳn so với lớp đối chứng (34% lớp 10A so với 64% lớp 10C; 25% lớp 10B so với 55% lớp 10D; 23% lớp 10H so với 54% lớp 10E, 28% lớp 10N so với 60% lớp 10M ).
 - Đặc biệt hai lớp thực nghiệm (10A, 10H) không có học sinh đạt kết quả yếu, hai lớp đối chứng có tới 24% HS đạt kết quả yếu. 

=> Qua thực nghiệm, kết quả học tập của học sinh lớp 10A, 10B,10H, 10N được nâng cao rõ rệt. Như vậy, có thể thấy kết quả thu được từ tiết học tổ chức theo định hướng phát triển năng lực có hiệu quả hơn rất nhiều.
7. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÁNG KIẾN ĐƯỢC NHÂN RỘNG
Sáng kiến có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có thể áp dụng được với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. 
7.1. Về nhân lực

GV nghiên cứu để hiểu và vận dụng sáng tạo một số hình thức khởi động để phát huy tính tích cực, năng lực người học. Thiết kế sáng tạo hình thức khởi động phù hợp nội dung của bài,...

7.2. Về trang thiết bị, kĩ thuật

Trang bị đầy đủ những phương tiện dạy học hiện đại (máy chiếu, máy tính) trong các phòng học để GV có điều kiện tổ chức các hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
 
Đối với mỗi bài học cụ thể, mỗi chủ đề khác nhau, các đối tượng HS và thời gian cho phép, hình thức khởi động vào bài cũng khác khác nhau. Không có kiểu khởi động mở bài nào là tốt nhất. Bí quyết thành công là sự đa dạng và sáng tạo. Thông thường, để khởi động vào bài hay, hấp dẫn GV thường phối hợp nhiều hình thức khác nhau trong đó có 1 hình thức đóng vai trò chủ đạo.
Thiết kế hoạt động khởi động theo định hướng phát triển năng lực học sinh hiệu quả sẽ hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu mục đích bài học, các mục tiêu cần đạt được, dàn ý nội dung bài học, chuẩn bị cho học sinh tiếp thu tri thức mới; gây sự chú ý, kích thích tính tò mò ham hiểu biết, mong chờ được tiếp nhận tri thức, khơi dậy niềm hứng thú học tập và không khí vui vẻ thoải mái cho học sinh bước vào bài mới. 
Nhưng thực tiễn dạy học môn Sinh học cũng như các môn học khác ở nước ta hiện nay vẫn nhiều thầy (cô) giáo chưa chú trọng vào thiết kế phần khởi động sao cho hấp dẫn; hình thức khởi động còn đơn điệu, nhàm chán, chưa khơi dậy hứng thú học tập, chưa gắn với định hướng hình thành năng lực cho người học. Nhiều học sinh tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ, không hào hứng học tập từ ngay đầu tiết học. Vì vậy, hiệu quả học tập chưa cao; hạn chế phát triển tư duy, năng lực của HS. 

Thiết kế một số hình thức khởi động vào bài như: kể chuyện, trò chơi, sử dụng phương tiện trực quan,... theo định hướng phát triển năng lực đã thực sự mang lại những kết quả đáng khích lệ trong phương thức học tập của HS và phương pháp giảng dạy của GV. Dựa vào kết quả nhận được, tôi nhận thấy những hình thức khởi động vào bài có tính khả thi và có hiệu quả cao trong dạy học ở trường THPT. Những kết quả này đã phần nào khẳng định tính thực tiễn của đề tài.

Đối với giáo viên: Các hình thức khởi động đưa ra trong sáng kiến là tài liệu tham khảo bổ ích, là giải pháp giúp GV đổi mới hình thức khởi động vào bài mới theo định hướng phát triển năng lực; đóng góp vào mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đó là: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học...”.

Đối với học sinh: Tạo sự tập trung, hứng khởi, tò mò, mong chờ khi bắt đầu vào bài học mới; biết được nội dung trọng tâm cần nắm được của tiết học; hình thành kĩ năng trong môn sinh học, phát triển năng lực chung như giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,... và năng lực chuyên biệt của môn học như năng lực quan sát, thực hành thí nghiệm, tính toán... giúp HS phát triển toàn diện hơn.
2. KHUYẾN NGHỊ

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tôi xin có một số khuyến nghị như sau:
* Với giáo viên cần: 

- Chuẩn bị phần khởi động một cách chi tiết; lựa chọn hình thức, phương pháp khởi động phù hợp với từng kiểu bài lên lớp, phù hợp đối tượng HS và cơ sở vật chất; nội dung dẫn dắt vào bài cần phải liên quan đến các kiến thức trong bài.
-  Hãy viết sẵn những câu hỏi mà GV định hỏi hoặc có thể hỏi; sau khi thiết kế xong, hãy tập trước phần mở bài; thu nhận sự phản hồi của học sinh thông qua thái độ của các em; phải linh hoạt khéo léo, tùy cơ ứng biến.
- Sử dụng các hình thức khởi động vào bài đa dạng, phong phú, hấp dẫn, tránh gây nhàm chán,... 

+  Diễn đạt cần lưu loát, diễn cảm, nhấn giọng ở những từ quan trọng; gây được hứng thú học tập cho HS, kích thích trí tò mò, tạo điều kiện cho HS học tập tích cực chủ động bằng các yếu tố như vui nhộn, bất ngờ, sáng tạo,... 

+ Tranh ảnh, mô hình,… dùng để dẫn dắt vào bài cần phải rõ ràng, hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của học sinh; câu chuyện dùng để dẫn dắt vào bài cần sinh động, đảm bảo tính chính xác khoa học và liên quan đến nội dung bài học, có tác dụng giáo dục.
- Sử dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực: dạy học nêu vấn đề, dạy học tình huống, đàm thoại, hoạt động nhóm…
- Không ngừng nâng cao kĩ năng nghiệp vụ, tìm tòi, tự học hỏi, sáng tạo các đồ dùng dạy học các hình thức khởi động hiệu quả để phục vụ việc dạy học.
- Tăng cường sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin, tận dụng được công nghệ mới nhất.
- Coi hoạt động này là một hoạt động học tập, có mục đích, thời gian hoạt động và sản phẩm hoạt động. Chú ý sử dụng các câu hỏi mức độ như: Tại sao? Như thế nào? ….Bố trí thời gian thích hợp cho các em học tập, bày tỏ quan điểm cũng như sản phẩm của hoạt động.

* Với cấp cơ sở và các cấp quản lí:
- Nhà trường:
+ Nhà trường, Ban chuyên môn cần tổ chức chuyên đề về khởi động bài giảng theo định hướng phát triển năng lực để GV học hỏi, rút kinh nghiệm.

+ Tiếp tục đầu tư các tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các tài liệu rèn luyện kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học để GV tham khảo;  trang bị các phương tiện dạy học hiện đại để phục vụ tốt hơn cho việc giảng dạy.

+ Thư viện nhà trường cần có nhiều hơn những nguồn tư liệu quý giúp người giáo viên khởi động vào bài tốt hơn.
+ Động viên, khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với các giáo viên dạy tốt.

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tổ chức những lớp bồi dưỡng thường xuyên cho GV học tập, nâng cao trình độ, kĩ năng vi tính bên cạnh bồi dưỡng chuyên môn. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Cần đầu tư thỏa đáng cho giáo dục tỉnh nhà: ngân sách, con người, cơ sở vật chất,...
Trên đây, tôi đã trình bày các giải pháp và kết quả áp dụng của sáng kiến. Mặc dù đã cố gắng hết mình để thực hiện đề tài, tuy nhiên do thời gian và điều kiện, đề tài tôi đưa ra không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi hy vọng những kết quả nghiên cứu của đề tài, trong chừng mực nào đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Sinh học và các môn học khác ở trường phổ thông hiện nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện, vận dụng sâu rộng hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn! 
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Bài 11:  VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh cần phải
1. Kiến thức 

- Trình bày được các kiểu vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

- Phân biệt được khuếch tán, thẩm thấu, phân biệt dung dịch ưu trương, dung dịch đẳng trương, nhược trương.
- Nêu được sự khác biệt giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động, xuất bào và nhập bào.

- Mô tả được các hiện tượng nhập bào và xuất bào.

- Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện các kĩ năng: quan sát, thu thập thông tin, so sánh, phân tích, tổng hợp.
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn và kết hợp kiến thức thực tế
3. Thái độ: Có ý thức quan sát và giải thích 1 số hiện tượng trong thực tế.
4. Phát triển năng lực 

+ Năng lực tự học, tự nghiên cứu, thu nhận và xử lý thông tin qua tranh ảnh và thí nghiệm trực quan

+ Năng lực tư duy, sáng tạo
+ Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ 
+ Năng lực hợp tác

+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin
II. PHƯƠNG PHÁP 
- Phương pháp thực hành thí nghiệm.
- Phương pháp quan sát trực quan.
- Phương pháp dạy học nêu vấn đề.
III. PHƯƠNG TIỆN 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Sách giáo khoa, các tài liệu có liên quan.
- Máy tính, máy chiếu, giáo án, phiếu học tâp.
2. Chuẩn bị của học sinh: Lọ sấu ngâm, rau muống chẻ sẵn ngâm trong bát nước, đọc trước bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):  Nêu cấu trúc và chức năng của màng tế bào?
3. Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Học sinh khởi động giải thích hiện tượng trong thực tế liên quan đến bài mới nhằm tạo động lực, hứng thú để học sinh sẵn sàng tích cực tìm hiểu bài mới.
Phương pháp: thực hành thí nghiệm và quan sát trực quan.
 - GV mời nhóm HS đại diện nêu thí nghiệm đã được dặn làm trước tiết học 2 tuần: Ngâm 1 lọ sấu với đường.

- HS: trình bày quy trình

- GV: Yêu cầu HS quan sát quả sấu và nếm thử, rút ra nhận xét và giải thích.
- HS nếm và nhận xét: quả có vị chua chua, ngọt ngọt và nước có vị ngọt ngọt, chua chua, quả hơi nhăn.

- HS giải thích kết quả theo suy luận của bản thân: (Có thể là: Nước chua từ quả sấu đi từ trong quả ra ngoài, đường đi từ ngoài vào trong quả).

- GV dẫn dắt vào bài: Vậy quá trình vận chuyển các chất đó diến ra như thế nào? Để trả lời chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay, bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 27 phút)
Mục tiêu: 

- Trình bày được các kiểu vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

- Phân biệt được khuếch tán, thẩm thấu, phân biệt dung dịch ưu trương, dung dịch đẳng trương, nhược trương.

- Nêu được sự khác biệt giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động, xuất bào và nhập bào.

- Mô tả được các hiện tượng nhập bào và xuất bào.

- Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế.

Phương pháp: Quan sát trực quan, nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vận chuyển thụ động. Thời gian 13 phút.
GV giới thiệu: Sự vận chuyển các chất  như trong thí nghiệm được gọi là vận chuyển thụ động.

GV: Chiếu hình.11.1, yêu cầu HS quan sát và cho biết chiều di chuyển của chất tan như thế nào?

HS: trả lời

GV: Hiện tượng các chất tan đi từ nơi có nồng độ cao đến có nồng độ thấp gọi là gì?

HS trả lời: 

GV nhận xét, chỉnh lí từ đó yêu cầu HS kết hợp đọc SGK và trả lời câu hỏi sau: Thế nào là vận chuyển thụ động?  Nguyên lí vận chuyển
HS: Trả lời 

GV: Bổ sung, kết luận 
GV: Chỉ ra sự khác nhau giữa 2 khái niệm: khuếch tán và thẩm thấu?
HS: Trả lời
GV: Nhận xét, chính xác
GV: Chiếu ảnh động về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng, yêu cầu HS quan sát  kết hợp nghiên cứu sách giáo khoa:

- Nêu các con đường vận chuyển thụ động ?
HS: Trả lời

GV nhận xét, chính xác

GV: Yêu cầu HS phân biệt các con đường vận chuyển thụ động bằng cách hoàn thành PHT trong 3 phút. HS thảo luận theo bàn.
HS: Thảo luận và hoàn thành PHT.

GV: Gọi 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
HS: Báo cáo kết quả

GV chiếu đáp án PHT

GV: Các chất được vận chuyển qua màng nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào?--> sang phần 3.
GV: Nêu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán qua màng?

HS: Trả lời

GV: Kết luận, bổ sung

GV: Chiếu hình ảnh 3 cốc:

+ Cốc 1: đựng dung dịch ưu trương,  

+  Cốc 2: dung dịch nhược trương.
+ Cốc 3: dung dịch đẳng trương.
Yêu cầu HS đọc SGK rồi phân biệt 3 môi trường ở 3 cốc 1,2,3.

Từ đó giải thích hiện tượng xảy ra ở 3 cốc?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét, chiếu hình ảnh hiện tượng xảy ra với tế bào khi vào 3 loại môi trường trên để làm rõ.
GV: Yêu cầu HS quan sát sợi rau muống chẻ được ngâm trong bát nước  và giải thích hiện tượng:

- Vì sao khi chẻ rau muống rồi ngâm vào nước thì rau muống cong theo hướng từ trong ra ngoài? 

HS: Thảo luận và trả lời
GV nhận xét, chính xác hóa: Khi ngâm rau muống vào nước - là môi trường nhược trương nên nước thẩm thấu vào trong tế bào nhưng do mặt ngoài của sợi rau muống có phủ cutin, không thấm nước còn mặt trong không có cutin nên thấm nước nhiều hơn.
GV lấy ví dụ: 
Trong cơ thể người:

+ Tại quản cầu thận: nồng độ urê trong nước tiểu > nồng độ urê trong máu.

+ Nồng độ Glucôzơ trong ống thận< nồng độ Glucôzơ trong máu.

GV: Hãy cho biết chiều di chuyển của 2 chất trên?

HS: trả lời→ GV dẫn dắt sang phần II.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu vận chuyển chủ động. Thời gian 7 phút.
GV lấy ví dụ:

- Vận chuyển thụ động: như khi ta đạp xe xuống dốc.

- Vận chuyển chủ động: như khi đạp xe lên dốc.

GV chiếu hình 11.1 và hoạt động của bơm Na- K. Hướng dẫn học sinh quan sát, đọc SGK trả lời câu hỏi:
- Thế nào là vận chuyển chủ động?

- Đặc điểm của các chất cần vận chuyển?

HS: trả lời 

GV: Kết luận, bổ sung
GV dẫn dắt: Với những chất có kích thước lớn hơn lỗ màng và không thể được vận chuyển nhờ protein mang theo kiểu chủ động thì nó sẽ được vận chuyển vào tế bào bằng cách  nào?  
→ sang phần III.

 *Hoạt động 3:  Tìm hiểu nhập bào và xuất bào. Thời gian 7 phút
GV chiếu video về sự thực bào của bạch cầu, yêu cầu HS quan sát kết hợp  đọc SGK trả lời câu hỏi: 

- Thế nào là nhập bào, xuất bào?
- Các phương thức nhập bào?
HS.  Quan sát, đọc SGK và trả lời 

GV. Chỉnh lí  và kết luận

GV: Theo em phương thức xuất bào, nhập bào có được coi như hình thức vận chuyển tích cực không? Tại sao?

HS: Thảo luận trả lời
GV: Chuẩn hóa kiến thức: có, cần năng lượng ATP
	I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG

1. Khái niệm:

 - Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng tế bào từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, không tiêu tốn năng lượng.
- Nguyên lí vận chuyển: khuếch tán
2. Các con đường vận chuyển thụ động

(Đáp án PHT)
3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán qua màng
- Nhiệt độ môi trường.
- Sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ngoài màng.

+ Dung dịch ưu trương: Là dung dịch có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào.

 + Dung dịch nhược trương: Là dung dịch có nồng độ chất tan nhỏ hơn nồng độ các chất tan trong tế bào.

 + Dung dịch đẳng trương: Là dung dịch có nồng độ chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào.

- Kích thước và đặc điểm chất tan.
II. VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG

1. Khái niệm

- Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, tiêu tốn năng lượng.

2. Đặc điểm các chất vận chuyển

- Chất tế bào cần, chất độc hại.
3. Điều kiện: Có các protein mang đặc biệt như “máy bơm” đặc chủng cho từng loại chất.
III. NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO
1. Nhập bào:
  - Là phương thức đưa các chất vào trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.

 - Gồm 2 hình thức: 

+ Thực bào: để lấy các chất có kích thước lớn, thể rắn.

+ Ẩm bào: chất lấy vào ở dạng giọt dịch ngoại bào (thể lỏng).

2. Xuất bào:
Sự vận chuyển các chất ra khỏi tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ  (6 phút) 
Mục tiêu: 
- Học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức về vận chuyển các chất qua màng.
- Huy động trí nhớ, tư duy và khả năng phản ứng nhanh về các nội dung đã được học, phát triển năng lực tư duy nhanh cho HS.
Phương pháp: vấn đáp, trò chơi.
* GV yêu cầu HS để phân biệt các phương thức vận chuyển các chất qua màng ?
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 HS: khái quát kiến thức phân biệt                                         
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* GV tổ chức trò chơi:“Hỏi nhanh - Đáp gọn” 
- Chia lớp thành các đội chơi, phổ biến luật chơi:

+ GV chia lớp thành 2 đội chơi: Đội Thụ động, Đội Chủ động
+ Luật chơi: Có 2 gói câu hỏi (mỗi gói có 10 câu). Mỗi đội chơi cử 2 thành viên lên đứng áp lưng vào nhau, một HS nhìn màn chiếu đọc câu hỏi, một HS quay nhìn xuống dưới lớp trả lời câu hỏi. Mỗi đáp án trả lời đúng được 10 điểm. Thời gian chơi cho mỗi đội là 1 phút. Đội nào trả lời nhanh đúng thời gian quy định, nhiều đáp án đúng thì đội đó sẽ chiến thắng.

+ Giám khảo: toàn bộ HS còn lại và GV

+ Thư kí: 2 thư kí 
+ Đội nào nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Đội thua sẽ nhảy lò cò về chỗ.
- HS lần lượt chọn các gói câu hỏi rồi thực hiện chơi. GV bấm câu hỏi cho học sinh. Gói câu hỏi trong trò chơi“Hỏi nhanh - Đáp gọn”:
Gói câu hỏi số 1: Gồm 10 câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1.Sự di chuyển của chất tan từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp được gọi là gì?
	Khuếch tán

	2. Phương thức bạch cầu lấy các mảnh vụn thức ăn vào bên trong tế bào gọi là gì?
	Thực bào

	3. CO2 được vận chuyển qua màng tế bào theo con đường  nào?
	Qua lớp photpholipit

	4. H+ được vận chuyển qua màng tế bào theo con đường  nào?
	Qua kênh Protein xuyên màng.

	5. Phương thức vận chuyển các chất theo chiều građient nồng độ, không tiêu tốn năng lượng gọi là gì?
	Vận chuyển thụ động

	6. Vitamin A được vận chuyển qua màng tế bào theo con đường  nào?
	Qua lớp photpholipit

	7. Nguyên nhân của sự vận chuyển thụ động là gì?
	Có sự chênh lệch về nồng độ chất tan.

	8. Hình thức tế bào đưa các chất ra ngoài bằng cách biến dạng màng sinh chất gọi là gì?
	Xuất bào

	9.  Nhập bào và xuất bào có tiêu tốn năng lượng hay không?
	Có

	10. .Kết quả của vận chuyển thụ động là gì?
	Cân bằng nồng độ


Gói câu hỏi số 2: Gồm 10 câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Sự di chuyển của nước từ nơi có thế nước cao tới nơi có thế nước thấp được gọi là gì?
	Thẩm thấu

	2. Phương thức tế bào lấy các chất như Saccarozơ  vào bên trong tế bào gọi là gì?
	Thực bào

	3. O2 được vận chuyển qua màng tế bào theo con đường  nào?
	Qua lớp photpholipit

	4. Na+ được vận chuyển qua màng tế bào theo con đường  nào?
	Qua kênh Protein xuyên màng.

	5. Phương thức vận chuyển các chất ngược chiều građient nồng độ, tiêu tốn năng lượng gọi là gì?
	Vận chuyển chủ động

	6. Ơstrogen được vận chuyển qua màng tế bào theo con đường  nào?
	Qua lớp photpholipit

	7. Nguyên nhân của sự vận chuyển chủ động là gì?
	Do nhu cầu của tế bào

	8. Hình thức đưa các chất vào trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất gọi là gì?
	Nhập bào

	9. Vận chuyển thụ động có làm biến dạng màng sinh chất hay không?
	Không

	10. Kết quả của vận chuyển chủ động là gì?
	Không đạt tới cân bằng nồng độ


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - MỞ RỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức áp dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất.

Phương pháp: Vấn đáp
-  GV nêu câu hỏi: Giải thích tại sao khi ta xào rau thì rau thường bị quắt lại? Muốn cho rau không bị quắt lại thì ta phải xào như thế nào?

- HS: thảo luận trả lời

Gợi ý trả lời: Khi xào rau cho mắm muối vào ngay từ đầu và đun nhỏ lửa (tạo ra môi trường ưu trương) => nước trong tế bào sẽ thẩm thấu ra ngoài => làm cho rau quắt lại => rau rất dai. 

Để tránh hiện tượng này nên xào ít một, cho lửa to và không cho mắm muối ngay từ đầu. Khi lửa to nhiệt độ của mỡ tăng cao đột ngột làm lớp tế bào bên ngoài của rau cháy => ngăn cản nước thẩm thấu ra ngoài => Do vậy nước vẫn giữ trong tế bào => rau không bị quắt lại nên vẫn dòn ngon. Trước khi cho ra đĩa mới cho mắm muối vào).
- GV: Điều gì xảy ra nếu cho tế bào biểu bì lá cây vào dung dịch ưu trương, dung dịch nhược trương?

HS: trả lời( GV liên kết đến bài thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.
* Dặn dò: HS chuẩn bị lá cây thài lài tía, dao tem.
PHT : "Tìm hiểu các con đường vận chuyển thụ động".
Thời gian 3 phút
	Con đường vận chuyển
	Đặc điểm chất vận chuyển

	Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit
	

	Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng
	

	Qua kênh Aquaporin
	


Đáp án PHT : "Tìm hiểu các con đường vận chuyển thụ động". 
Thời gian 3 phút

	Con đường vận chuyển
	Đặc điểm chất vận chuyển

	Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit
	Chất không phân cực và có kích thước nhỏ hay các phân tử tan trong lipit như CO2; O2…

	Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng
	Chất phân cực, chất mang điện ( Na+ , K + ...) và các chất có kích thước lớn như glucôzơ…

	Qua kênh Aquaporin
	H2O


Giáo án số 2
Ngày soạn: 29/ 1/2019                                                    Ngày dạy: 11 /2/2019
Tuần 24                                                                          Tiết 23                                                          
Phần ba: SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 
Ở VI SINH VẬT

Bài 22. DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT  CHẤT  

VÀ  NĂNG  LƯỢNG Ở  VI  SINH  VẬT

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh cần phải;
1. Kiến thức:  Qua tiết này học sinh phải:

- Nêu được khái niệm vi sinh vật và các đặc điểm chung của VSV.
- Nêu được 3 loại môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật.

- Trình bày được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật dựa theo nguồn cácbon và năng lượng.
- Vận dụng kiến thức đã học vào: Muối dưa, ủ cơm rượu.

2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện học sinh các kĩ năng: thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề.

-  Rèn kĩ năng làm việc nhóm để thu thập và xử lí thông tin phục vụ cho bài học.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, tham gia tích cực vào hoạt động nhóm; giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình và mọi người.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực tự học, tự  nghiên cứu tài liệu

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực hợp tác trong thảo luận nhóm và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ của bài học.

II. PHƯƠNG PHÁP
- Phương pháp quan sát tìm tòi

- Phương pháp dạy học nêu vấn đề

- Phương pháp thảo luận nhóm\

- Phương pháp trò chơi
III. PHƯƠNG TIỆN
1. Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, bút lông, bảng con, phấn, sữa chua ..

PHT: "Tìm hiểu các loại MT nuôi cấy VSV"

	Loại MT nuôi cấy
	Đặc điểm

	Ví dụ

	MT dùng chất tự nhiên
	
	

	MT tổng hợp
	
	

	MT bán tổng hợp
	
	


2. Chuẩn bị của HS: Học bài cũ, đọc trước bài mới
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn  đinh lớp, kiếm tra sĩ số (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra
3. Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú, kích thích sự tập trung, chú ý của HS vào bài học.

- Có sự  giáo dục học sinh về lí tưởng sống, ý thức học tập.
Phương pháp: Kể chuyện, vấn đáp.
Bước 1: GV chiếu hình ảnh chiếc kính hiển vi đầu tiên và hình ảnh Antonie van Leeuwenhoek và hỏi:  Đây là hình ảnh của nhà khoa học nào và tên tuổi của ông gắn với sáng chế là gì?
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Đây là cái gì?


- Bước 2: HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

- Bước 3: Giáo viên công bố câu trả lời.  Ông là Antonie van Leeuwenhoek - người chế tạo ra chiếc kính hiển vi đầu tiên và kể chuyện: "Antonie van Leeuwenhoek sinh năm 1632 trong một gia đình nghèo được học rất ít, thường phải giúp bố mẹ trông nom quán bia. Những lúc rỗi rãi ông thường thích quan sát và theo dõi các con vật nhỏ bé như con ruồi, con kiến, những con vật hay làm nhiễm bẩn thùng bia. Ngay từ khi còn rất nhỏ ông đã ao ước tìm cách để có thể thấy rõ từng cái cánh, từng cái chân nhỏ xíu của chúng. Mới 16 tuổi ông rời bỏ quê hương lên thủ đô Amsterđam làm công cho một chủ cửa hàng bán vải sợi. Ông được giao cho việc dùng kính lúp để quan sát và đánh giá phẩm chất các loại vải sợi, len, dạ. Niềm say mê từ thuở thiếu thời đã thúc đẩy ông nghĩ đến việc cải tiến chiếc kính lúp đơn giản, phóng đại được rất ít này. Năm 25 tuổi, ông quyết định trở về quê hương để theo đuổi công việc mà ông mong muốn nhất: chế tạo kính viển vi. Chỉ với một mình ông đã làm tới 247 chiếc kính hiển vi khác nhau, ông quan sát tất cả mọi thứ  và hết sức ngạc nhiên khi thấy trong đó có những sinh vật nhỏ bé mà ông gọi chúng là những "con thú khủng khiếp". Ông nói "Chúng bơi lội như cá măng trong nước", "Trong mồm tôi số lượng của chúng có lẽ còn đông hơn cả tổng dân số của Vương quốc Hà Lan". Có thể khẳng định người đầu tiên khám phá ra một thế giới vô cùng phong phú của các sinh vật không nhìn thấy (vi sinh vật) chính là Lơvenhúc- một người lao động cần mẫn và đầy ước mơ khám phá các bí mật của thế giới hiển vi.

GV  hỏi: Em học tập điều gì thông qua câu chuyện này?

HS trả lời 

GV giáo dục HS thông qua câu chuyện: Sống phải có ước mơ và phải cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ, sự thành công không đến với một kẻ lười biếng.
GV hỏi: Những sinh vật ông quan sát thấy dưới kính hiển vi được gọi là gì?

HS: Vi sinh vật.

GV giới thiệu: VSV chính là nội dung cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình sinh học 10. GV ghi phần III- Sinh học vi sinh vật.

 GV: Vậy vi sinh vật có những đặc điểm gì? Tại sao số lượng của chúng lại lớn như vậy? Để trả lời chúng ta cùng tìm hiểu chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Vi sinh vật; bài 22: Dinh dưỡng và chuyển hóa vật chất ở vi sinh vật.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30 phút).
Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm vi sinh vật và các đặc điểm chung của VSV.

- Nêu được 3 loại môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật.

- Trình bày được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật dựa theo nguồn cácbon và năng lượng.

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích một số vấn đề thực tế, bảo quản thức ăn tránh ôi thiu, bảo vệ sức khỏe con người.
Phương pháp: dạy học nêu vấn đề, hoạt động nhóm.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vi sinh vật (10 phút).
GV chiếu video quảng cáo sữa chua uống, yêu cầu học sinh quan sát, lắng nghe kết hợp đọc SGK, trả lời câu hỏi:

VSV có các đặc điểm về kích thước, cấu tạo cơ thể, hoạt động sống và khả năng phân bố như thế nào?

HS: Trả lời

GV chiếu các hình ảnh minh họa cho các đặc điểm của VSV và chốt kiển thức.

GV: Tại sao VSV không được xem là một  đơn vị trong hệ thống phân loại?

HS: Trả lời

GV: Kết luận

GV chuyển ý: Chúng ta đã biết với khả năng phân bố rộng, VSV tồn tại khắp nơi. Chúng cũng cần hấp thụ các chất để tổng hợp nên các thành phần của cơ thể. Vậy chúng có môi trường sống và các kiểu dinh dưỡng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phần II.

Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường và các kiểu dinh dưỡng (20 phút).
GV giới thiệu: Môi trường sống của VSV gồm có 2 loại: Môi trường tự nhiên và môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

GV: Trong tự nhiên vi sinh vật sống ở những môi trường nào ?
HS: Đọc SGK và trả lời

GV: Kết luận

GV giới thiệu: Trong khoang miệng của chúng ta có tới 7 tỷ VSV, khi ho hắt hơi rất nhiều VSV bị phát tán ra môi trường không khí xung quanh. Vì vậy khi chúng ta ho, hăt hơi cần che miệng lại để không làm ảnh hưởng tới người xung quanh, đồng thời khi đến những nơi đông người đặc biệt nơi có dịch bệnh ta cần đeo khẩu trang để tránh sự xâm nhập của mầm bệnh.

GV giới thiệu môi trường nuôi cấy VSV trong phòng thí nghiệm có thể ở dạng lỏng hoặc dạng đặc (do được bổ sung thêm thạch làm phụ gia).

GV: Dựa vào nguồn gốc của chất dinh dưỡng thì có những loại môi trường nuôi cấy VSV cơ bản nào? 
HS: Trả lời

GV: Chính xác hóa và lấy ví dụ minh họa
GV tổ chức hoạt động nhóm để tìm hiểu các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật 
GV: Chia lớp thành 4 nhóm

GV giao nhiệm vụ và phát PHT, dụng cụ cho các nhóm.
Nội dung PHT: Nghiên cứu thông tin SGK mục II.1 trang 88, trao đổi nhóm và hoàn thành PHT sau: "Tìm hiểu các loại MT nuôi cấy" . Thời gian: 3 phút.

+ HS làm việc nhóm, GV theo dõi hỗ trợ khi cần.

+  HS làm việc chung cả lớp, GV yêu cầu các nhóm dán kết quả lên bảng, GV chiếu kết quả và cho HS nhận xét chéo giữa các nhóm, GV chữa các PHT.

GV: Đưa ra 1 số ví dụ củng cố:

a. 1 lít dung dịch khoai tây nghiền

b. 1 lít dung dịch gồm khoai tây nghiền và 5g glucôzơ.
c. Môi trường gồm 1.5g/l (NH4)3PO4 ; 0.2g/l MgSO4 : 0.1 g/l CaCl2
d. 1 mẩu bánh mì, 1 bát cơm nguội

- Các ví dụ trên thuộc MT nuôi cấy nào ?

HS: Trả lời, lớp nhận xét.
GV: Kết luận

GV: Trong kĩ thuật lên men sữa chua, môi trường "sữa tươi có đường" thuộc loại MT cơ bản nào để nuôi cấy vi khuẩn lactic?

HS: Trả lời

GV nhận xét

GV:  Vi khuẩn lactic có thể chuyển hóa sữa tươi thành sữa chua. Vậy chúng có kiểu dinh dưỡng là gì? (sang mục II.2
GV nêu bài tập điền khuyết với các cụm từ gợi ý. Yêu cầu học sinh tham khảo SGK, trao đổi theo cặp, trả lời.

Tiêu chí phân biêt: (1)…… và (2)……. 

- Nguồn năng lượng:

* Sử dụng năng lượng ánh sáng( VSV (3)……………..

* Sử dụng năng lượng hóa học( VSV (4)……………..

- Nguồn cacbon:

*  Sử dụng CO2( VSV (5)………….

* Dùng chất hữu cơ sẵn có( VSV (6)…………….

Các từ gợi ý: Tự dưỡng, quang dưỡng, nguồn năng lượng, dị dưỡng, nguồn cacbon, hóa dưỡng.

HS trả lời, HS khác nhận xét.

GV: chính xác hóa

Gv yêu cầu HS nêu được các kiểu dinh dưỡng của VSV khi kết hợp đồng thời cả 2 tiêu chí

HS trả lời, HS khác nhận xét bổ sung
GV chiếu hình ảnh sơ đồ khái quát phân biệt 4 kiểu dinh dưỡng
GV: Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon, VSV quang tự dưỡng khác với VSV hoá dị dưỡng ở đặc điểm nào ?

HS. Đọc SGK và trả lời
GV. Chỉnh lí và kết luận.
- VSV quang tự dưỡng: nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn cacbon chủ yếu là CO2, bản chất của kiểu dinh dưỡng là đồng hóa.

- VSV hóa dị dưỡng: nguồn năng lượng là chất hữu cơ, nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ, bản chất của kiểu dinh dưỡng là dị hóa.

GV: Vậy kiểu dinh dưỡng của VK lactic là gì? 

HS trả lời: Hóa dị dưỡng
GV: chiếu hình ảnh minh họa các nhóm VSV có các kiểu dinh dưỡng khác nhau.
	I. KHÁI NIỆM VI SINH VẬT

Là các sinh vật có chung đặc điểm:

+ Có kích thước hiển vi

+ Cấu tạo cơ thể: đơn bào (hoặc tập đoàn đơn bào), nhân sơ hoặc nhân thực.
 + Hoạt động sống: Hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh( sinh trưởng, sinh sản nhanh.      

+ Phân bố rộng,  thích nghi cao.

 - Bao gồm: Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, tảo đơn bào, vi nấm.

( VSV không phải là 1 đơn vị phân loại mà chúng là tập hợp sinh vật nhỏ bé thuộc nhiều giới khác nhau. 
II. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KIỂU DINH DƯỠNG.

1. Các loại môi trường nuôi cấy cơ bản
(Đáp án PHT)
2. Các kiểu dinh dưỡng:
- Dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu chia thành 4 kiểu dinh dưỡng

- Quang tự dưỡng

- Quang dị dưỡng

- Hoá  tự dưỡng

  - Hóa dị dưỡng
Hoá(Chất vô cơ)
Ho- Hóa dị dưỡng




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- CỦNG CỐ  (6 phút)
Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mà HS vừa lĩnh hội.
Phương pháp: Trò chơi
- GV tổ chức trò chơi " Rung chuông vàng":
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+ GV phổ biến luật chơi: Có 4 bạn tham gia chơi đứng ở 4 vị trí khác nhau, mỗi bạn được phát 1 bảng, phấn để viết đáp án cho câu hỏi. Có tất cả 10 câu hỏi, GV sẽ đọc lần lượt các câu hỏi, HS có 30 giây để ghi câu trả lời vào bảng. Nếu đến câu số 5 mà tất cả 4 HS đều không được quyền ở lại thì các bạn trong lớp được quyền cứu trợ. HS nào được ở lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng sẽ được điểm 10.
+ GV cử thư kí ghi kết quả. 

+ GV tổ chức cho HS chơi.
Hệ thống câu hỏi trong trò chơi:
	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1: Muốn nhìn rõ VSV cần sử dụng dụng cụ nào?
	Kính hiển vi

	Câu 2: Trong các đặc điểm của vi sinh vật thì đặc điểm nào là quan trọng nhất?
	Kích thước nhỏ



	Câu 3: Kể tên các loại môi trường cơ bản nuôi cấy VSV?
	Môi trường dùng chất tự nhiên, môi trường tổng hợp, môi trường bán tổng hợp,

	Câu 4: Căn cứ vào đâu người ta chia thành các kiểu dinh dưỡng khác nhau ở vi sinh vật?
	Nguồn năng lượng và nguồn cacbon

	Câu 5: VSV quang dị dưỡng sử dụng nguồn năng lượng và nguồn cacbon là gì?
	Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn cacbon là chất hữu cơ.

	Câu 6: Một dung dịch nuôi cấy nấm men có thành phần là 100ml dung dịch đường saccarozo 10%. Đây là môi trường gì?
	Môi trường tổng hợp



	Câu 7: Khi muối dưa, ngoài rau, củ chúng ta còn cho thêm đường và muối ăn với lượng xác định, đây là môi trường gì?
	 Môi trường bán tổng hợp



	Câu 8: Kiểu dinh dưỡng thường gặp ở các vi sinh vật trong đời sống hàng ngày là gì?
	Hóa dị dưỡng


	Câu 9: Loại tế bào của vi sinh vật là gì?
	Nhân sơ hoặc nhân thực

	Câu 10: Vi khuẩn lam có kiểu dinh dưỡng là gì?
	 Quang tự dưỡng


D. VẬN DỤNG - MỞ RỘNG (4 phút)

- GV giới thiệu một số nhóm sản phẩm ứng dụng của kết quả chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật thường gặp trong đời sống.

- GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:

+ Nhóm 1: Tìm hiểu các sản phẩm dùng trong gia đình là ứng dụng của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

 + Nhóm 2: Tìm hiểu quy trình làm nước mắm cáy rất nổi tiếng của huyện Thanh Hà.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu quy trình làm mắm Rươi.
+ Nhóm 4: Tìm hiểu quy trình nấm rượu ở làng  Phù Tinh- khu Hà Đông, huyện Thanh Hà.
 + Đọc trước bài 23,24 SGK.
 Đáp án PHT: "Tìm hiểu các loại MT nuôi cấy VSV"

	Loại MT nuôi cấy
	Đặc điểm

	Ví dụ



	MT dùng chất tự nhiên
	Gồm các chất tự nhiên.
	 Cao thịt bò, cao nấm men

	MT tổng hợp
	Gồm các chất đã biết thành phần hoá học và số lượng.
	 Glucôzơ -2 g/l; Thạch - 6g/l; Nước cất - 1g/l 


	MT bán tổng hợp
	gồm các chất tự nhiên và các chất hoá học.
	Nước, muối khoáng, 10g glucôzơ, nước thịt


Giáo án số 3
Ngày soạn: 3/3/2019                                                       Ngày dạy 11/3/2019

Tuần  28                                                                          Tiết: 27

Bài 27. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG

CỦA VI SINH VẬT.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS cần phải:
- Nêu được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV.

- Phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến sinh trưởng VSV.
- Vận dụng kiến thức vào thực tế.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, tư duy, phân tích, khái quát, kĩ năng làm việc với SGK, hoạt động nhóm,
3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất để bảo quản nông, lâm, thủy sản và bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
4. Phát triển năng lực

- Năng lực tự học, tự thu thập thông tin
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực hợp tác.

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin
II. PHƯƠNG PHÁP
- Phương pháp dạy học nêu vấn đề
- Phương pháp hoạt động nhóm
- Phương pháp dạy học trực quan.
- Phương pháp vấn đáp
III. PHƯƠNG TIỆN
1. Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu, PHT, mẫu vật ( thuốc kháng sinh...).
2. Chuẩn bị của HS: Đọc bài mới, tìm hiểu một số chất dùng trong tẩy trùng, sát khuẩn ở gia đình.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Câu hỏi:  Phân biệt nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục? Cơ sở khoa học của việc thu sinh khối vi sinh vật tối đa?

3. Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)

Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú, huy động mọi kiến thức thực tế của HS liên quan đến tình huống để dẫn vào bài học.

- Có sự  giáo dục học sinh về chấp hành an toàn giao thông, quảng bá thương hiệu vải thiều Thanh Hà.
Phương pháp: Dạy học giải quyết tình huống.
- Bước 1: GV chiếu 2 tình huống để học sinh thảo luận theo bàn trong 3 phút và trả lời.
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Tình huống 1:

Khi tan học về, bạn

A, B,C đi xe đạp điện hàng 3. Do

mải nói chuyện nên mất tập trung,

bạn A đã va quệt với một xe khác

đi ngược chiều. Kết quả là bạn bị

ngã và bị trầy xước khá lớn. Bằng

hiểu biết của bản thân, em hãy cho

biết:

1. Các bạn HS trên đã vi phạm lỗi

gì khi tham gia giao thông?

2. Em sẽ khuyên bạn A nên làm gì

để tránh bị nhiễm trùng?
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Tình huống 2:

Vải thiều là một

loại quả đặc sản của vùng quê

Thanh Hà, tuy nhiên một năm lại

chỉ ra quả 1 đợt. Vậy em có cách

nào để giúp những người thích ăn

loại quả này có thể có vải thiều ăn

quanh năm không?

Dương Quí Phi


- Bước 2: HS thảo luận và trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung
+ Tình huống 1: Cần rửa vết thương bằng cồn iôt, dùng băng gạc băng lại vết thương, mua thuốc kháng sinh về uống...

+ Tình huống 2: Sấy khô vải hoặc bảo quản trong tủ lạnh.
- Bước 3: GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.

Từ câu trả lời của HS, giáo viên hỏi: Những biện pháp mà các em đề xuất trong 2 tình huống trên nhằm mục đích gì?

HS: Ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật để tránh nhiễm trùng hoặc để bảo quản nông sản.

GV: Trong tình huống 1 các em đã nhắc đến các yếu tố hóa học (cồn, kháng sinh) và tình huống 2 nhắc đến các yếu tố lí học (nhiệt độ). Vậy các yếu tố này  ảnh hưởng đến vi sinh vật như thế nào và còn có những nhân tố nào trong môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật nữa hay không? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời qua bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: 

- Nêu được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV.

- Phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến VSV.

- Vận dụng kiến thức vào thực tế.

Phương pháp: dạy học nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phương tiện trực quan
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về các yếu tố hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV. Thời gian 13 phút.
GV dẫn dắt bằng bài tập: Nuôi cấy một chủng tụ cầu vàng (taphylococus aureus) trong tủ ấm 370 C  ở 3 môi trường có thành phần như sau:

- MT 1: nước, muối khoáng, nước thịt

- MT2: nước, muối khoáng, glucôzơ, vitamin B1

- MT3: nước, muối khoáng, glucôzơ
Sau 1 thời gian: MT 1, 2 trở nên vẩn đục, 

MT3: trong suốt

Hiện tượng này là do đâu? →vào phần I

GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau :

- Nước thịt, glucôzơ, vitamin B 1 có vai trò gì đối với vi khuẩn?

HS:Trả lời
GV: Thế nào là chất dinh dưỡng?

HS: trả lời

GV: Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sinh trưởng của vi sinh vật ?

HS: Trả lời
GV: Em có nhận xét gì về môi trường 2 và 3?

HS: Chỉ khác nhau về thành phần vitamin B1 nhưng hiện tượng lại khác nhau.

Gv: Vitamin B1 là một chất dinh dưỡng đặc biệt với chủng tụ cầu vàng được gọi là nhân tố sinh trưởng. Vậy thế nào là nhân tố sinh trưởng?

HS: Trả lời
GV: Nhận xét, chính xác
GV thông báo: Dựa vào khả năng tổng hợp nhân tố sinh trưởng người ta chia VSVthành 2 nhóm: vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng.
- Phân biệt vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng ?

- Vì sao có thể dùng vi sinh vật khuyết dưỡng để kiểm tra thực phẩm có triptôphan hay không ?

HS. Đọc SGK và trả lời 

GV chỉnh lí và kết luận.

GV dẫn dắt: Nếu cho thêm chất kháng sinh vào môi trường 1 và 2, em dự đoán hiện tượng xảy ra như thế nào? Giải thích?

HS:  MT trong suốt do kháng sinh là chất diệt khuẩn→ Kháng sinh là chất ức chế sinh trưởng

GV chiếu bảng 27. Chất ức chế sinh trưởng,yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

- Hãy kể tên các những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện, trường học và gia đình ?

- Vì sao sau khi rửa rau sống nên ngâm nước muối hay thuốc tím pha loãng 5 – 10 phút ?

- Xà phòng có phải là chất diệt khuẩn không ? 

HS. Quan sát màn chiếu và đọc SGK trả lời
 GV: nhận xét, chính xác
-  Cồn, nước Javen, thuốc tím, thuốc kháng sinh...

VD: Cồn dùng để tẩm bông sát trùng trước khi tiêm

- Khi mắc các bệnh do vi khuẩn gây ra trong đơn thuốc luôn có thuốc kháng sinh.

 - Nước muối gây co nguyên sinh làm VSV không phân chia được.
- GV chiếu 1 đoạn video quảng cảo nước rửa tay Lifeboys và khẳng định: Xà phòng không là chất diệt khuẩn mà chỉ là chất loại khuẩn vì xà phòng tạo bọt và khi rửa VSV bị cuốn trôi đi.
GV nhấn mạnh: Kháng sinh là một chất diệt khuẩn có tính chọn lọc nên không phải 1 loại kháng sinh có thể tiêu diệt mọi loại vi khuẩn. Sự  thiếu hiểu biết về kháng sinh dẫn tới lạm dụng kháng sinh đã và đang là mối lo ngại lớn. Nó chính là con dao 2 lưỡi. Vậy cần lưu ý gì khi sử dụng thuốc kháng sinh?

Chúng ta sẽ cùng xem video: ”Kháng sinh- Con dao hai lưỡi”

GV dẫn dắt: Trong tình huống 2, các em thấy, nhiệt độ cao hay thấp có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV. Vậy cụ thể nó ảnh hưởng như thế nào tới sự sinh trưởng của VSV và bên cạnh nhiệt độ còn những yếu tố nào khác?--> sang phần II.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các yếu tố lí học. Thời gian: 14 phút
GV: nêu 1 số ví dụ về biện pháp bảo quản lương thực, thực phẩm. Từ đó yêu cầu HS rút ra yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của VSV?

GV. chia nhóm,yêu cầu học sinh đọc SGK thảo luận và hoàn thành PHT: "Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố lí học đến sinh trưởng VSV". Thời gian  5 phút.
HS. Đọc SGK thu thập thông tin, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT

GV.quan sát HS thảo luận

GV: Gọi 1 nhóm mang dán PHT của nhớm lên bảng. Các nhóm khác đổi chéo sản phẩm để đánh giá.

GV chữa bài làm của nhóm trên bảng và chốt lại

GV hỏi: Dựa vào khả năng chịu nhiệt, người ta chia VSV làm những nhóm nào?
 HS:  Dựa vào khả năng chịu nhiệt, người ta chia vi sinh vật thành 4 nhóm: ưa lạnh , ưa ấm, ưa nhiệt, ưa siêu nhiệt.
GV đặt câu hỏi:

- Vì sao có thể giữ thức ăn tương đối lâu trong tủ lạnh?

- Nhiệt độ nào thích hợp cho sự sinh trưởng của vi sinh vật kí sinh trên động vật?

HS: thảo luận trả lời:
VSV kí sinh trên động vật là vi sinh vật ưa ấm (30- 400 C).
GV: Tại sao cá biển giữ trong tủ lạnh dễ bị hư hỏng hơn cá sông?

HS: Vi khuẩn sống ở biển thuộc nhóm ưa lạnh nên trong tủ lạnh chúng vẫn hoạt động gây hỏng cá.

GV: Nhu cầu về độ ẩm của nấm men, vi khuẩn, nấm sợi khác nhau như thế nào?

HS đọc SGK trả lời
- Vi khuẩn đòi hỏi độ ẩm cao.

- Nấm men: cần ít nước hơn.

- Nấm sợi: sống trong điều kiện độ ẩm thấp. 

GV: Vì sao thức ăn chứa nhiều nước dễ bị nhiễm vi khuẩn?

HS: Vì vi khuẩn phá hủy thực phẩm thường ưa độ ẩm cao. 
GV: Tại sao mứt, bánh kẹo khi để lâu thì nấm, mốc xuất hiện sớm hơn vi khuẩn?
HS trả lời: Vì nấm mốc phát triển ở độ ẩm thấp.
GV: Dựa vào độ pH chia VSV thành những loại nào? Vì sao sữa chua không có VSV gây bệnh?

HS: Vì sữa chua lên men tốt. Vi khuẩn lactic đã tạo MT axit (pH thấp) ức chế mọi vi khuẩn kí sinh gây bệnh (vì các vi khuẩn gây bệnh sống trong điều kiện pH trung tính).

GV: Khi phơi quần áo, chăn màn... ngoài tác dụng làm khô thì còn có tác dụng gì nữa?
HS: Tiêu diệt VSV bằng tia tử ngoại trên quần áo.
	I. CHẤT HÓA HỌC
1. Chất dinh dưỡng

- Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho vi sinh vật đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu năng lượng. 

- Bao gồm hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ

+ Các hợp chất hữu cơ như cacbonhidrat, lipit, prôtêin...là các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển của sinh vật. 

+ Các chất vô cơ chứa các nguyên tố vi lượng như Mn, Zn, Mo...có vai trò trong quá trình thẩm thấu, hoạt hoá enzim...

- Nhân tố sinh trưởng: một số (axit amin, vitamin..)  với 1 hàm lượng rất ít cần cho sự sinh trưởng của VSV nhưng chúng không tự tổng hợp được từ các chất vô cơ.

+ Vi sinh vật nguyên dưỡng: tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.

+ Vi sinh vật khuyết dưỡng: không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.

2. Chất ức chế sự sinh trưởng.
   (SGK )
II. CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC

 Đáp án PHT


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- CỦNG CỐ ( 5 phút)
Mục tiêu:

+ Củng cố, khắc sâu kiến thức vừa lĩnh hội trong bài học.

+ Rèn sự ghi nhớ tập trung, phát triển năng lực tư duy độc lập cho học sinh. 
Phương pháp: Trò chơi: "Ô số may mắn"
- GV nêu hình thức chơi, phổ biến luật chơi:
+ Giáo viên gọi ngẫu nhiên 6 học sinh và chia làm 2 đội, đặt tên cho từng đội :


 Đội 1 : Ánh sáng

 Đội 2 : Kháng sinh
+ Thời gian chơi: 5 phút; cử 2 thư kí để thống kê điểm cho các đội chơi.

+ Cách chơi:  


Mỗi đội có 4 lượt lựa chọn. Cử đại diện chọn ô số rồi đọc cho cả lớp nghe câu hỏi. Suy nghĩ 5 giây và trả lời trước lớp yêu cầu của câu hỏi, nếu đáp đúng được 10 điểm. Đồng đội có thể bổ sung một lần cho đội mình nhưng bị trừ 5 điểm. Nếu trả lời sai đội còn lại, đội nào xung phong trước sẽ dành quyền trả lời, trả lời đúng được 5 điểm. 


Đội nào tìm được ô số may mắn không phải trả lời câu hỏi và được cộng thêm 10 điểm. Đội nào dành chiến thắng sẽ được thưởng điểm và ghi vào điểm miệng. Đội thua nhảy tặng cả lớp : "Vũ điệu rửa tay".
- Bước 3. Học sinh tham gia chơi:" Ô SỐ MAY MẮN"

Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây ?

- Ô số 1: Hoá chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của VSV?
     A. Prôtêin

B. Mônôsaccarit

C. Pôlisaccarit 
D. Phênol

     - Ô số 2: Khoảng nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của nhóm VSV ưa ấm là:
     A. 20 – 40oC
B. 10 – 20oC

C. 40 – 50oC
D. 60 – 75oC
      - Ô số 3: Phát biểu nào sau đây sai?
     A. Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho VSV đồng hóa và tăng sinh khối.
     B. VSV nguyên dưỡng là VSV có thể sinh trưởng trong môi trường tối thiểu.
      C. VSV tự tổng hợp một số chất hữu cơ như vitamin, axit amin... từ các chất vô cơ gọi là nhân tố sinh trưởng.
     D. VSV khuyết dưỡng là VSV không sinh trưởng trong môi trường tối thiểu.
     - Ô số 4: Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn ?

A. vì nước là dung môi của các chất khoáng dinh dưỡng.

B. vì nước là yếu tố hóa học tham gia vào quá trình thủy phân các chất.

C. vì vi khuẩn sinh trưởng tốt ở môi trường có độ ẩm cao.

D. vì mỗi loại VSV sinh trưởng trong một giới hạn độ ẩm nhất định.
      - Ô số 5: Chất sau đây có nguồn gốc từ hoạt động của vi sinh vật và có tác dụng  ức chế hoạt động  của  vi  sinh vật  khác là:
     A. Cacbonhidrat

B. Alđêhit          C. Chất  kháng  sinh     D. Axit amin
- Ô số 6:  Khi tiêm kháng sinh cho bò sữa sau đó dùng sữa bò để làm sữa chua thì không thể len men sữa chua được vì
A. Khi đó sữa bò mất hết chất dinh dưỡng.
B. Khi đó sữa bò có môi trường kiềm tính ức chế sự phát triển của vi khuẩn lactic.

C. Khi đó trong sữa bò còn nhiều vi khuẩn gây bệnh chưa bị tiêu diệt nên cạnh tranh với vi khuẩn lactic.

D. Trong sữa bò còn tồn đọng kháng sinh nên ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn lactic.
- Ô số 7:  Ở trong tủ laanh, thực phẩm được giữ khá lâu là vì
A. tủ lạnh nhiệt độ thấp nên vi khuẩn bị tiêu diệt hết.

B. nhiệt độ thấp làm biến đổi thức ăn nên vi khuẩn không thể phân hủy được.

C. khi ở trong tủ lạnh vi khuẩn bị mất nước nên không thể chia được.
D. ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn bị ức chế.
- Ô số 8: Ô SỐ MAY MẮN (Đội bạn không phải trả lời câu hỏi, được thưởng điểm 10 vào quỹ điểm).


Đáp án:
	Ô số
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	C
	C
	C
	D
	D
	


- Bước 4. Thư kí thống kê điểm cho các đội chơi và công bố kết quả. Giáo viên nhận xét, đánh giá chung, ghi điểm miệng. Đội thua nhảy tặng cả lớp: "Vũ điệu rửa tay".
D. VẬN DỤNG - MỞ RỘNG (2 phút)

Mục tiêu: Liên hệ và giải thích một số hiện tượng trong thực tế.

Phương pháp: vấn đáp
GV: Dựa trên những hiểu biết về ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố vật lý, hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật con người đã có những hoạt động tích cực như thế nào trong việc thúc đẩy hoặc kìm hãm sinh trưởng của VSV?

HS: thảo luận trả lời (có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật có ích sinh trưởng tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ con người, tránh khai thác quá mức các tài nguyên. Đồng thời, sử dụng các biện pháp để tiêu diệt, kìm hãm các VSV gây hại. Để bảo vệ môi trường, bảo vệ các VSV có ích trong đất, nước chúng ta cần sử dụng các yếu tố lý, hoá để ức chế VSV gây ô nhiễm môi trường, cần tránh thải môi trường các chất ức chế VSV có ích.  
- Tìm hiểu các biện pháp bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm ở địa phương em. Cơ sở  khoa học của biện pháp đó?
- Dặn dò:  Đọc bài 28 và nắm vững các bước thực hành 
PHT: "Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố lí học đến sinh trưởng VSV".

	Yếu tố
	 Cơ chế tác động
	Ứng dụng

	Nhiệt độ
	
	

	Độ ẩm
	
	

	Độ Ph
	
	

	Ánh sáng
	
	

	Áp suất thẩm thấu
	
	


Đáp án PHT: "Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố lí học đến sinh trưởng VSV".

	Yếu tố
	 Cơ chế tác động
	Ứng dụng

	Nhiệt độ
	- Ảnh hưởng lớn đến tốc độ của các phản ứng sinh hóa trong tế bào.
- Nhiệt độ cao làm biến tính các loại protein, axit nucleic.
	- Nhiệt độ cao: thanh trùng.
- Nhiệt độ thấp: kìm hãm sinh trưởng của VSV.

	Độ ẩm
	 - Nước là dung môi hòa tan các chất khoáng, 
-  Nước là yếu tố hoá học tham gia vào các quá trình thuỷ phân các chất.
	- Khống chế sự sinh trưởng của VSV.


	Độ pH
	Ảnh hưởng đến tính thấm của màng, hoạt động chuyển hoá vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP….
	- Tạo điều kiện môi trường nuôi cấy thích hợp.

	Ánh sáng
	- Ảnh hưởng đến vi khuẩn quang hợp.
- Tác động đến sự hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố…
	- Tiêu diệt VSV bằng tia tử ngoại hoặc ức chế VSV.

	Áp suất thẩm thấu
	Áp suất thẩm thấu là sự chênh lệch nồng độ giữa 2 bên màng sinh chất.
- MT ưu trương (nồng độ chất tan cao) → co nguyên sinh→ Tế bào không phân chia được.
	- Bảo quản thực phẩm.



2. PHỤ LỤC 2:  CÁC PHIẾU KHẢO SÁT TRƯNG CẦU Ý KIẾN GV VÀ HS 
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GV TRƯỚC THỰC NGHIỆM
(Dành cho GV trực tiếp giảng dạy trường THPT) Mẫu khảo sát số 1

Để thiết kế phần khởi động bài lên lớp trong dạy học hiệu quả, để nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong tiết học môn Sinh học nói riêng và các môn học ở trường THPT nói chung, mong Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề dưới đây. (Đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn)

	
	Mức độ thường xuyên
	Rất thường xuyên


	Thường xuyên


	Không thường xuyên


	Không khi nào



	1. Mức độ quan tâm của thầy (cô) về chuẩn bị, thiết kế phần khởi động cho bài giảng? 
	
	
	
	

	2. Mức độ chú trọng làm khởi động hay, hấp dẫn? 
	
	
	
	

	3. Mức độ sử dụng các hình thức khởi động vào bài của thầy (cô)?
	- Vào bài trực tiếp (chỉ giới thiệu tên bài mới)
	
	
	
	

	
	- Từ bài cũ dẫn vào bài mới (GV dẫn dắt và HS lắng nghe) 
	
	
	
	

	
	-  Kiểm tra bài cũ dẫn vào bài mới 
	
	
	
	

	
	 - Đặt câu hỏi nêu vấn đề 
	
	
	
	

	
	 - Liên hệ từ thực tế 
	
	
	
	

	
	 - Dùng phương tiện trực quan (mẫu vật, tranh, video, sơ đồ, bản đồ,...)
	
	
	
	

	
	 - Kể một câu chuyện ngắn
	
	
	
	

	
	 - Tổ chức trò chơi
	
	
	
	

	
	 - Hình thức vào bài khác (thực hành thí nghiệm, thông tin thời sự…)
	
	
	
	


Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô!
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH TRƯỚC THỰC NGHIỆM

Mẫu khảo sát số 2
     Để thiết kế phần khởi động bài lên lớp trong dạy học hiệu quả, để nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong tiết học môn Sinh học nói riêng và các môn học ở trường THPT nói chung, mong các em vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề dưới đây. (Đánh dấu X vào ý kiến em lựa chọn)

Câu 1 . Em có hứng thú khi đến giờ học môn Sinh học hay không?

        A. Hứng thú                                                     B. Không hứng thú   
Câu 2. Đầu giờ học Sinh học, phần khởi động (mở bài) vào bài mới có tạo sự hứng thú, hấp dẫn cho các em không?
         A. Rất hấp dẫn          

         B. Hấp dẫn                                                                                 

         C. Bình thường

         D. Không hấp dẫn
	Câu 3. Mong muốn phần khởi động (mở bài) vào bài mới giờ học Sinh học hiện nay đối với GV? (chọn 1 hay nhiều phương án em muốn đề nghị)

	- Vào bài trực tiếp (chỉ giới thiệu tên bài mới)
	

	- Từ bài cũ dẫn vào bài mới bằng mối liên hệ logic 
	

	- Kiểm tra bài cũ dẫn vào bài mới 
	

	- Đặt câu hỏi nêu vấn đề, câu đố 
	

	- Liên hệ từ thực tế để giới thiệu vào bài
	

	- Dùng phương tiện trực quan (mẫu vật, tranh, video, sơ đồ, ...)
	

	- Kể một câu chuyện ngắn
	

	- Tổ chức trò chơi
	

	Hình thức vào bài khác (thực hành thí nghiệm, thông tin thời sự…)
	


Xin chân thành cảm ơn các em !
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN SAU THỰC NGHIỆM









Mẫu khảo sát số 3
Sau khi dược dự giờ dạy thực nghiệm và triển khai áp dụng sáng kiến trong trường, kính mong Thầy (Cô) vui lòng trả lời một số câu hỏi sau: 

(Đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn)
	
	Mức độ thường xuyên
	Rất thường xuyên


	Thường xuyên


	Không thường xuyên


	Không khi nào



	1. Mức độ quan tâm của thầy (cô) về chuẩn bị, thiết kế phần khởi động cho bài giảng? 
	
	
	
	

	2. Mức độ chú trọng làm khởi động hay, hấp dẫn? 
	
	
	
	

	3. Mức độ sử dụng các hình thức khởi động vào bài của thầy (cô)?
	- Vào bài trực tiếp (chỉ giới thiệu tên bài mới)
	
	
	
	

	
	 - Từ bài cũ dẫn vào bài mới (GV dẫn dắt và HS lắng nghe) 
	
	
	
	

	
	-  Kiểm tra bài cũ dẫn vào bài mới 
	
	
	
	

	
	 - Đặt câu hỏi nêu vấn đề 
	
	
	
	

	
	 - Liên hệ từ thực tế 
	
	
	
	

	
	 - Dùng phương tiện trực quan (mẫu vật, tranh, video, sơ đồ, ....)
	
	
	
	

	
	 - Kể một câu chuyện ngắn
	
	
	
	

	
	 - Tổ chức trò chơi
	
	
	
	

	
	 Hình thức vào bài khác (thực hành thí nghiệm, thông tin thời sự…)
	
	
	
	


Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô!
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH SAU THỰC NGHIỆM

(Dành cho học sinh lớp dạy thực nghiệm sau khi áp dụng hình thức khởi động theo hướng phát triển năng lực học sinh) - Mẫu khảo sát số 4

Qua giờ học thực nghiệm có áp dụng hình thức khởi động nhằm phát triển năng lực người học, mong các em cho biết ý kiến của mình về các câu hỏi dưới đây ? 

         Đánh dấu X vào ý kiến em lựa chọn.

Câu 1 . Em có hứng thú khi đến giờ học môn Sinh học hay không?

        A. Hứng thú                                                     B. Không hứng thú   
Câu 2. Đầu giờ học Sinh học, phần khởi động (mở bài) vào bài mới có tạo sự hứng thú, hấp dẫn cho các em không?
         A. Rất hấp dẫn          

         B. Hấp dẫn                                                                                 

         C. Bình thường

         D. Không hấp dẫn
Xin chân thành cảm ơn em!
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NL tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng ngôn ngữ, tính toán.
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TÌNH HuỐNG

Tình huống 1: Khi tan học về, bạn A, B,C đi xe đạp điện hàng 3. Do mải nói chuyện nên mất tập trung, bạn A đã va quệt với  một xe khác đi ngược chiều. Kết quả là bạn bị ngã và bị trầy xước khá lớn. Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:

1. Các bạn HS trên đã vi phạm lỗi gì khi tham gia giao thông?

2. Em sẽ khuyên bạn A nên làm gì để tránh bị nhiễm trùng?
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TÌNH HuỐNG

Tình huống 2: Vải thiều là một loại quả đặc sản của vùng quê Thanh Hà, tuy nhiên một năm lại chỉ ra quả 1 đợt. Vậy em có cách nào để giúp những người thích ăn loại quả này có thể có vải thiều ăn quanh năm không?





Dương Quí Phi
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Giá 500.000  USD ( 11,3 tỷ VNĐ)/ chai.

Giá 300.000  VNĐ

Giá 23K/ 1 vỉ



Giá 25.700/ 1 vỉ 4 hộp

Đặc điểm chung của những sản phẩm này là gì?

Trò chơi: “HÃY TRẢ GIÁ ĐÚNG”
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EM CÓ BIẾT?

Ông là ai?

Đây là cái gì?
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